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	Số: 133/QĐ-UBND
	Kon Tum, ngày 19 tháng 3 năm 2021 


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BÃI BỎ NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 631/QĐ-BVHTTDL và Quyết định số 632/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch và công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 820/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 03 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 24/TTr-SVHTTDL ngày 12 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố danh mục 04 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn; 12 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn hóa (04 thủ tục hành chính) và lĩnh vực Du lịch (08 thủ tục hành chính); bãi bỏ 07 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính kèm theo).

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo các nội dung được công bố theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và:

1. Thay thế thủ tục hành chính số 17, 18, 35, 36 khoản II và thủ tục hành chính số 8, 9, 10, 14,15,16,17,18 khoản IV, mục A, phần I và nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính này tại khoản II và khoản IV, mục A, phần II ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Bãi bỏ thủ tục hành chính số 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tại khoản II, mục A, phần I và nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính này tại khoản II, mục A, phần II ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục kiểm soát TTHC - VPCP (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Viễn thông Kon Tum;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Lưu: VT, TTHCC.VTH.
	CHỦ TỊCH




Lê Ngọc Tuấn


DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số: 133/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

PHẦN I. 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành cấp tỉnh:

	TT
	Mã thủ tục hành chính
	Lĩnh vực/Tên thủ tụchành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	I
	Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn: 04 TTHC

	1
	1.009397.000.00.00.H34
	Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
	Phí thẩm định:

- Mức thu phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn như sau:
TT

Độ dài thời gian của một chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật
Mức thu phí
(đồng/chương trình, vở diễn)

Đến 50 phút

1.500.000

Từ 51 đến 100 phút

2.000.000

Từ 101 đến 150 phút

3.000.000

Từ 151 đến 200 phút

3.500.000

Từ 201 phút trở lên

5.000.000

- Trường hợp miễn phí:

+ Miễn phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn đối với chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại cấp quốc gia.

+ Chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại cấp quốc gia theo quy định tại Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
	- Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

- Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác.

	2
	1.009398.000.00.00.H34
	Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
	Không quy định
	Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

	3
	1.009399.000.00.00.H34
	Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
	Không quy định
	Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021

	4
	1.009403.000.00.00.H34
	Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
	Không quy định
	


B. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung cấp tỉnh:

	STT
	Mã thủ tục hành chính
	Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	I
	Lĩnh vực Văn hóa (04 TTHC)

	1
	1.001029.000.00.00.H34
	Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
	- Tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:

+ Từ 01 đến 03 phòng: 4.000.000 đồng/giấy.

+ Từ 04 đến 05 phòng: 6.000.000 đồng/giấy.

+ Từ 06 phòng trở lên: 12.000.000 đồng/giấy.

- Tại khu vực khác

+ Từ 01 đến 03 phòng: 2.000.000 đồng/giấy.

+ Từ 04 đến 05 phòng: 3.000.000 đồng/giấy.

+ Từ 06 phòng trở lên: 6.000.000 đồng/giấy.
	- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

- Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường. Có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 02 năm 2021.

	2
	1.001008.000.00.00.H34
	Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
	- Tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: Mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép là 15.000.000 đồng/giấy;

- Tại các khu vực khác: Mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép là 10.000.000 đồng/giấy.
	

	3
	1.000963.000.00.00.H34
	Thủ tục cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke
	04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
	- Tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: Đối với trường hợp đã được cấp phép kinh doanh karaoke đề nghị tăng thêm phòng là 2.000.000 đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 12.00.00 đồng/giấy phép/lần thẩm định.

- Tại khu vực khác: Đối với trường hợp đã được cấp phép kinh doanh karaoke đề nghị tăng thêm phòng là 1.000.000 đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 6.000.000 đồng/giấy phép/lần thẩm định.

- Mức thu phí thẩm định điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu là 500.000 đồng/giấy.
	

	4
	1.000922.000.00.00.H34
	Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường
	04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
	Mức thu phí thẩm định điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu là 500.000 đồng/giấy.
	

	II
	Lĩnh vực Du lịch: 08 TTHC

	1
	2.001628.000.00.00.H34
	Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	1.500.000 đồng/giấy phép
	- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 06/2017/TT- BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL;

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 13/2019/TT- BVHTTDL ngày 25/11/2019 Bộ VHTTDL;

- Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

	2
	2.001616.000.00.00.H34
	Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	750.000 đồng/giấy phép
	

	3
	2.001622.000.00.00.H34
	Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	1.000.000 đồng/giấy phép
	

	4
	1.001440.000.00.00.H34
	Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	100.000đ/thẻ
	- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017. - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL. - Thông tư số 33/2018/TT- BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính.

	5
	1.004628.000.00.00.H34
	Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	325.000 đồng/thẻ
	- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL;

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 Bộ trưởng Bộ VHTTDL;

- Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

	6
	1.004623.000.00.00.H34
	Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	325.000 đồng/thẻ
	

	7
	1.001432.000.00.00.H34
	Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	325.000 đồng/thẻ
	

	8
	1.004614.000.00.00.H34
	Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	325.000 đồng/thẻ
	


C. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa cấp tỉnh

	STT
	Mã số thủ tục hành chính
	Tên thủ tục hành chính
	Căn cứ pháp lý

	1
	2.001893.000.00.00.H34
	Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
	Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

	2
	1.004630.000.00.00.H34
	Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
	Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

	3
	1.003552.000.00.00.H34
	Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương
	Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

	4
	1.003533.000.00.00.H34
	Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương
	Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

	5
	1.003510.000.00.00.H34
	Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương
	Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

	6
	1.003484.000.00.00.H34
	Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu
	Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

	7
	1.003466.000.00.00.H34
	Thủ tục chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu
	Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Thu tuc hanh chinh













_1680073285/Thu tuc hanh chinh.zip


Thu tuc hanh chinh.pdf

PHAN 11
NQI DUNG CU THE CUA TUNG THU TUC HANH CHINH

A. Tha tuc hanh chinh méi ban hanh cAp tinh:
I. Linh vuc Nghé thuat bieu dién

1. Tha tuc té6 chic biéu dién nghé thuat trén dia ban quan Iy (khdng
thugc truwong hep trong khudn khd hep tac quédc té caa cac hi chuyén
nganh vé nghé thuat biéu dién thudc Trung wong, don vi sw nghiép cong
lap c6 chire ning biéu dién nghé thuat thudc Trung wong)

Bwéc 1: T6 chic, ca nhan gui 01 bo ho so truc tiép; qua buu
chinh hodc truc tuyén téi Trung tdm phuc vu hanh chinh céng tinh
it nhat 07 ngay lam viéc trudc ngay du kién t6 chuc biéu dién
nghé thuat;

- Pia chi: 70 L& Hong Phong, thanh phé Kon Tum.
- Thoi gian: budi sang tir 7h30-10h30 va budi chiéu tir 13h30-
16h30 vao cac ngay tur tha 2 dén thu 6 (trir cac ngay nght, B}
Buwéc 2: Can bo tiép nhan kiém tra tinh hop 1y va day da cua ho
SO.
- Trudng hop hd so day du thi cdng chic viét gidy hen
- Trudng hop hd so con thiéu va khdng hop 18 thi cong chirc huéng
dan vé chinh sira, b sung.
Buéc 3: Trudng hop hod so ddy du theo quy dinh, trong thoi han
05 ngay lam viéc ké tir ngay nhan hé so, co quan nha nudc co
tham quyén tham dinh, cp van ban chap thuan to chirc biéu dién
nghé thuat, truong hop khong cip gidy phép phai co vin ban tra
Trinh tw thuc |61, néu ro |y do.

hign: - Trudng hop thay d6i noi dung biéu dién nghé thuat da duoc
chap thuan, té chirc, c4 nhan dé nghi té chac biéu dién nghé thuat
c6 van ban néu rd ly do gui truc tiép; qua buu chinh hoic tryc
tuyén toi co quan da chap thuan. Trong thoi han 02 ngay lam
viéc, ké tir ngay nhan du ho so hop 18, co quan di chap thuan phai
xem xét, quyét dinh va thong béo két qua bing vin ban ti to
chtic, ca nhan dé nghi;

- Trudng hop thay d6i thoi gian, dia diém t6 chirc biéu dién nghe
thuat da duoc chap thuan, to chire, ca nhan dé nghi té chic biéu
didn nghé thuat c6 van ban thdng béo guri truc tiép; qua buu chinh
hoac tryc tuyén ti co quan da chip thuan va chinh quyén dia
phuong noi t6 chac biéu dién nghé thuat it nhat 02 ngay lam viéc
trudc ngay du kién to chuc.

Buoc 4: Tra két qua tai Trung tam phuc vu hanh chinh cong tinh
hodc qua duong buu dién. ,

- Thoi gian: Trong gi¢ hanh chinh, tir ther hai dén thir sau hang
tuan.

Céch thirc thwc | Tryc tiép tai try so Trung tdm phuc vu hanh chinh cong hoic qua








11

hién:

duong buu dién (hoic truc tuyén néu co).

Thanh ph‘ﬁn, s6
lwgng ho so:

a) Thanh phan ho so:

- Vian ban dé nghj t6 chuc biéu dién nghé thuat (Mau sé 02 Phu
luc ban hanh kém theo Nghi dinh so 144/2020/ND-CP);

- Kich ban, danh myc tac pham gin véi tac gia, nguoi chiu trach
nhiém chinh vé ndi dung chuong trinh (dbi véi tac pham nudc
ngoai phai kém ban dich tiéng Viét co chung thuc chit ky ngudi
dich).

b) S6 lwong hd so: 01 (bd).

Thoi han giai
quyet:

05 ngay lam viéc ké tir ngay nhan du hd so hop 18.

Poi twong thuc
hién:

T6 chire, ca nhan.

Co quan giai
quyet TTHC

Uy ban nhan dan cap tinh

Két qua:

Vin ban chap thuan.

Phi thim dinh chuong trinh ngh¢ thuat biéu dién nhu sau:

- P dai thoi gian ciia mot chuong trinh (vo dién) biéu dién nghé
thuat

+ Pén 50 phut - Mire thu phi 1.500.000 (dong/chuong trinh, vo
dién)

+ Tur 51 dén 100 phat - Mirc thu phi
trinh, vé dién)

+ Tir 101 dén 150 phat - Mire thu phi
trinh, vo dién)

+ Tir 151 dén 200 phat - Mirc thu phi
trinh, vé dién)

+ Tur 201 phut tré 1én - Mire thu phi 5.000.000 (dong/chuwong
trinh, vo dién)

* Ghi chu:

- Chuong trinh ngh¢ thuét biéu dién sau khi thém’dinh khong du
diéu kién cap giay phép thi khong dugc hoan tra so6 phi tham dinh
da nop.

2.000.000 (d6ng/chuong
3.000.000 (d6ng/chuong

3.500.000 (dong/chuwong

- Mién phi thdm dinh chuong trinh nghé thuat biéu dién dbi véi
chuong trinh phuc vu nhi¢m vu chinh tri, d6i ngoai cap quoc gia;

- Mién phi (101 voi Chuong trinh phuc vu nhiém vu chinh tri, d6i
ngoai cip qudc gia bao gém: cac hoat dong bicu dién nghé thuat
nhan ky niém ngay thiét 1ap quan hé ngoai giao vai cac nudoc, ky
ni¢ém ngay quoc khanh cac nudc tai Viét Nam; t6 chirc nhan
chuyén tham cua linh dao cap cao cac nuoc dén Viét Nam; ky
niém ngay sinh nhat cua mat s6 13nh tu cdc nude tai Viét Nam
hodc nhan ky niém su kién dac biét ciia nudc ngoai dugce to chuc
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tai Viét Nam.

Tén miu don, to

- Vin ban d¢ nghi t0 chirc bicu dién nghé thuat (Mau s6 02
Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh so 144/2020/ND-CP).

khai:
Yéu cau, diéu | Truong hop doi tugng 1a doanh nghiép thi phai c6 dang ky kinh
kién: doanh dich vu biéu dién ngh¢ thuat, trinh dién thoi trang.

Cin cw phéap ly:

- Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP ngay 14 thdang 12 nam 2020
cua Chinh phu quy dinh vé hoat dong nghé thudt biéu dién.
Co hiéu lyc twr ngay 01 thang 02 nam 2021.

- Théng tw s6 288/2016/TT-BTC ngay 15 thdng 11 nam 2016
cua Bo truong Bo Tai chinh quy dinh muc thu, ché do thu,
nop, quan Iy va su dung phi tham dinh chwong trinh nghé
thudt biéu dién; phi tham dinh néi dung chwong trinh trén
bang, dia, phan mém va trén vat liéu khac. Co hiéu luc tw
ngay 01 thang 01 nam 2017.
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Mau s6 02

(D). CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
- Poc l1ap - Tw do - Hanh phuc
‘ S6:... L .., NQy ... thang ... nam ...
V/v @€ nghi to6 chac bieu dien
ngh¢ thuat

Kinh gui: ... (2)...

Cian ci Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP ngay 14 thang 12 niam 2020 cua
Chinh phii quy dinh vé hoat dong nghé thuat biéu dién, ... (1)... d& nghi t6 chac
biéu dién ngh¢ thuat nhu sau:

1. Tén chuong trinh biéu dién nghé thuat (tén nudc ngoai néu co): ...

2. Thoi gian t6 chic: ...

3. bia diém t6 chic: ... (3) ...

4. Du kién thoi gian, dia diém t6 chic duyét chuong trinh: ...

5. Nguoi chiu trach nhiém chinh néi dung: ...

6. Thong tin lién quan:

- Co quan, to chirc, ca nhan lién két (néu co);

- Viéc ton vinh, vinh danh danh hiéu cta c& nhan, t6 chac (néu co).

Tai liéu kém theo: ... (4) ...

Chuing toi cam két thuc hién dung nhitng ndi dung dang ky trén theo cac quy
dinh caa phéap luat hién hanh va co trach nhiém:

- Chap hanh quy dinh tai Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP ngay 14 thang 12 nim
2020 cua Chinh phu quy dinh vé hoat dong nghé thuat biéu dién;

- Tuan tha quy dinh vé bao dam an ninh, trat tu an toan xa hoi, moi truong, y té
va phong, chdng chay no, cac diéu kién khac theo quy dinh cua phap luat co lién
quan trudc va trong qua trinh to chirc biéu dién nghé thuat./.

Noi nhgn: TO CHU'C/CA NHAN PE NGHI
- Nh}l’ trén; (Ky, ghi rd ho tén, dong dau)
- Lu”u

(1) T4 chirc, ca nhan dé nghi.

(2) Co quan nha nudc c6 thim quyén chip thuan té chirc biéu dign nghé thuat.
(3) Dia chi khu vyc/co so té chirc biéu dién nghé thuat.

(4) Thanh phan hé so thyc hién thii tuc hanh chinh va céc tai liéu khac (néu co).
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2. Thi tuc t6 chic cude thi, lién hoan trén dia ban quan 1y (khéng
thude trudong hep toan quéc va qudc té caa cac hdi chuyén nganh vé nghé
thuat biéu dién thudc Trung wong, don vi sw nghiép céng Iap co chike ning
biéu dién nghé thuat thudc Trung wong)

Trinh ty thyc hién:

Bwéc 1: T6 chuc, ca nhan gui 01 bo hd so truc tiép;
qua buu chinh hoic truc tuyén téi Trung tdm phuc vu
hanh chinh cdng tinh it nhat 30 ngay lam viéc trudc
ngay du kién té chirc cudc thi, lién hoan;

- Pia chi: 70 Lé Hong Phong, thanh phé Kon Tum.

- Thoi gian: budi sang tir 7h30-10h30 va budi chiéu tir
13h30-16h30 vao cac ngay tir thi 2 dén thir 6 (trir cac
ngay nghi, I€).

Buwéc 2: Céan bo tiép nhan kiém tra tinh hop 1y va day
du cua ho so:

- Trudng hop ho so day du thi céng chuc viét giay hen

- Truong hop hé so con thiéu va khdng hop 18 thi cong
chtrc hudng dan vé chinh stra, bo sung.

Buwéc 3: Truong hop ho so day du theo quy dinh, trong
thoi han 15 ngay lam viéc ké tir ngay nhan ho so, co
quan nha nuéc ¢ tham quyén tham dinh, cip vin ban
chap thuan t6 chire cudc thi, lién hoan (theo Mau sé 06
tai Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh sb
144/2020/ND-CP) dong thoi dang tai trén hé théng
thong tin dién tir. Truong hop khéng chap thuan, phai
tra 161 bang van ban néu rd ly do;

- Trudng hop thay d6i noi dung cudc thi, lién hoan da
duoc chap thuan, to chirc, ca nhan dé nghi té chirc
cudc thi, lién hoan c6 van ban néu rd ly do gui truc
tiép; qua buu chinh hoic truc tuyén toi co quan da
chap thuan. Trong thoi han 05 ngay lam viéc, ké tir
ngay nhan da ho so hop 18, co quan da chap thuan phai
xem xét, quyét dinh va thong bao két qua bang vin ban
t6i t6 chirc, ca nhan dé nghi;

- Truong hop thay doi thoi gian, dia diém to chac cudc
thi, lién hoan dd dugc chap thuan, to chirc, ca nhan dé
nghi t6 chuc cudce thi, lién hoan c6 van ban théng bao
gui truc tiép; qua buu chinh hodc truc tuyén téi co
quan d3 chap thuan va chinh quyén dia phuong noi to
chtic cudc thi, lién hoan it nhat 05 ngay lam viéc trudc
ngay du kién to chirc cuoc thi, lién hoan.

Buwéc 4: Tra két qua tai Trung tdm phuc vu hanh chinh
cong tinh hoac qua duong buu dién.
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- Thoi gian: Buoi sang tir 7h30-10h30 va budi chiéu tir
13h30-16h30 vao cac ngay tur thir 2 dén tha 6 (trir cac
ngay nghi, 18).

Cach thikc thuc
hién:

Truc tiép tai tru s¢ Trung tdm phuc vu hanh, chinh cbng
hoac qua duong buu dién (hoac truc tuyén néu co).

Thanh phan, s6
lwgng ho so:

a) Thanh phan ho so:

- Vin ban dé nghi td chic cudc thi, lién hoan (Mau s6
04 Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh s6
144/2020/NDb-CP);

- D& an t6 chirc cudc thi, lién hoan (Mau s6 05 Phy lyc
ban hanh kém theo Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP).

b) S lwong ho so: 01 (bd).

Thoi han giai quyét:

15 ngay lam viéc ké tir ngay nhan da ho so hop 1é.

Poi twong thuc
hién:

T6 chuc, ca nhan.

Co quan thuc hién:

Uy ban nhan dan cap tinh

Két qua:

Vin ban chap thuan.

Phi, L& phi:

Khong

Tén mau don, to
khai:

- Vin ban dé nghj to chac cudc thi, lién hoan cac loai
hinh nghé thuat biéu qlién (Mau s6 04 Phu luc ban hanh
kém theo Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP);

- B¢ &n to chuc cudc thi, lién hoan (Mau s6 05 Phu luc
ban hanh kém theo Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP).

Yéu cau, diéu kién:

La don vi su nghiép cong lap co chiic ning biéu dién
nghé thuat; hoi chuyén nganh vé nghé thuat biéu dién;
t6 chirc, ca nhan dang ky kinh doanh hoat déng biéu
dién nghé thuat theo quy dinh caa phap luat.

Cian cw phap ly:

- Nghi dinh so 144/2020/NP-CP ngay 14 thang 12
nam 2020 cua Chinh phu quy dinh vé hoat dong ngh¢
thudt biéu dién. Co hiéu lyc tw ngay 01 thang 02 nam
2021.
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MAu s6 04

(... CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc l1ap - Tw do - Hanh phuc

S6: ... .., NEAy ... thang ... nam ...
V/v dé nghi té chirc cudc thi, lién
hoan céc loai hinh nghé thuat biéu
dién

Kinh gui: ... (2) ...

Cian ct Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP ngay 14 thang 12 ndm 2020 cua Chinh
pht quy dinh vé hoat d6ng nghé thuat biéu dién, ... (1) ... d& nghi to chuc cudc
thi, lién hoan céc loai hinh nghé thuat biéu dién nhu sau:

1. Tén cudc thi, lién hoan (tén nudc ngodi néu co): ...

2. Thoi gian t6 chirc: ...

3. bia diém t6 chic: ... (3) ...

4. Loai hinh nghé thuat biéu dién: ... (4) ...

5. Thong tin lién quan:

- Co quan, t6 chuc, ca nhan lién két, phdi hop (néu co).

Tai liéu kém theo: ... (5) ...

...(1)... cam két thyc hién dang nhiing noi dung trén theo cac quy dinh ctiia phap
luat hién hanh va co trach nhiém:

- Chap hanh quy dinh tai Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP ngay 14 thang 12 nim
2020 cua Chinh phu quy dinh vé hoat dong nghé thuat biéu dién;

- Tuan thu quy dinh vé bao dam an ninh, trat ty an toan x& hoi, méi truong, y té
va phong, chdng chay nd, cac diéu kién khac theo quy dinh cua phap luat co lién
quan trudc va trong qua trinh to chire cudc thi, lién hoan céc loai hinh nghé thuat
biéu dién./.

Noi nhan: TO CHUC/CA NHAN PE NGHI
- Nhu trén; (Ky, ghi rd ho tén, déng dau)
- Luu: ...

(1) To chuc, ca nhan dé nghi.

(2) Co quan nha nudc ¢6 tham quyén chap thuan t chirc cudc thi, lién hoan céc loai hinh
nghé thuat biéu dién.

(3) Dia chi khu vuc/co s to chire cudc thi, lién hoan cac loai hinh nghé thuat biéu dién.

(4) Ghi rd loai hinh nghé thuat biéu dién cua cuoc thi, lién hoan.

(5) Thanh phan hé so thuc hién thu tuc hanh chinh va céc tai liéu khac (néu cd).
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MAu s6 05
(D) ... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap — Tw do — Hanh phuc
) ) .., hgay ... thang ... nam
PE AN TO CHUC CUQC THI, LIEN HOAN
“..(2)...”
1. Tén goi, don vi té chikc cudc thi, lién hoan
1.1. Tén goi: “...(2)...”
1.2. Pon vi t6 chuc: «...(1)...”
2. Loai hinh nghé thuat biéu dién
Phan nay ghi rd cac loai hinh nghé thuat biéu dién duoc t6 chic thi, lién
hoan
3. Muc dich, y nghia cudc thi, lién hoan
Muc dich, y nghia cua cudc thi, lién hoan dugc néu rd va phai phu hop véi
tén goi cua cudgc thi, lién hoan.
4. Piéu kién, ddi twong tham gia cudc thi, lién hoan
4.1. Piéu kién tham gia
4.2. Pbi tugng tham gia
5. N@i dung, trinh tu to chirc
5.1. Cong bé cudc thi, lién hoan
- Thoi gian
- Céch thuc, noi dung théng bao to chuc
5.2. Vong thi .../Chuong trinh lién hoan ...
- Thoi gian, dia diém
- Noi dung thi, lién hoan
- Cong b két qua
5.3. Vong thi .../Chuong trinh lién hoan ...
6. Danh hiéu, gia tri giai thwéng va thoi gian trao danh hiéu, giai
thuwdng
6.1. Danh higu va gia tri giai thuong
6.2. Thoi gian trao danh hiéu, giai thuong
7. Quy ché cham giai
Ngoai cac quy ché cham giai cua cudc thi, lién hoan do don vi to chuc quy
dinh, phan nay ghi rd thanh phan ban giam khao ¢4 it nhat 2/3 tong s6 thanh
vién dap tmg nang lyc chuyén mdn vé loai hinh nghé thuat biéu dién trong cudc
thi, lién hoan.
8. Kinh phi to chirc
(Gui kém theo cac tai ligu chung minh nguon kinh phi)
Q. Quyen va nghia vu cia t6 chiic, ca nhan lién quan
Phan nay ghi rd quyen nghia vu caa to chiic, ca nhan lién két, nha tai tro, thi
sinh, ... kém theo cam két phai chiu trach nhiém xu 1y giai quyét khiéu nai, t6 céo
ctia C4c to chire, ca nhén lién quan dén hoat déng to chirc cudc thi, lién hoan cua
don vi.
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TO CHUC/CA NHAN PE NGHI
(Ky, ghi rd ho tén, dong dau)

(1) T6 chirc, ca nhan dé nghi.
(2) Tén cudc thi, lién hoan cac loai hinh ngh¢ thuat biéu dién.
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3. Thi tuc t6 chirc cudce thi nguoi dep, ngudi mau

Trinh ty
thuc hién:

Bwéc 1: To chuac, ca nhan gai 01 bo ho so truc tiép; qua buu
chinh hoac truc tuyén téi Trung tdm phuc vu hanh chinh céng
tinh it nhat 30 ngay lam viéc trudc ngay du kién té chic cude
thi;

- bia chi: 70 L& Hng Phong, thanh phé Kon Tum.

- Thoi gian: Budi sang tir 7h30-10h30 va budi chiéu tir 13h30-
16h30 vao cac ngay tir thir 2 dén th 6 (trir cac ngay nghi, 18).
Bwéc 2: Céan bo tiép nhan kiém tra tinh hop 1y va day du cua
hd so:

- Trudng hop hd so day du thi cdng chuc viét giay hen

- Trudng hop hd so con thiéu va khdng hop 1é thi céng chic
huéng dan ve chinh sira, bo sung.

Buwéc 3: Truong hop hd so day du theo quy dinh, trong thoi
han 15 ngay lam viéc ké tir ngay nhan hd so, co quan nha
nudc c6 tham quyén tham dinh, cip van ban chap thuan to
chirc cudc thi (theo MAau sé 09 tai Phu luc ban hanh kém theo
Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP) dong thoi dang tai trén hé
théng thong tin dién tir. Truong hop khong chap thuan, phai
tra 161 bang van ban néu rd ly do;

- Truong hop thay d6i noi dung cudc thi da duoc chap thuan,
t6 chirc, ca nhan dé nghi to chuc cude thi ¢ van ban néu rd
ly do guri truc tiép; qua buu chinh hodc truc tuyén téi co
quan d chap thuan. Trong thoi han 05 ngay lam viéc, ké tur
ngay nhan du hd so hop 1é, co quan d3 chap thuan phai xem
xét, quyét dinh va théng béo két qua bang vin ban téi to
chirc, c4 nhan dé nghi;

- Trudng hop thay doi thoi gian, dia diém t6 chirc cudc thi da
duoc chap thuan, té chic, ca nhan dé nghi to chic cudc thi
¢ van ban théng bao giri truc tiép; qua buu chinh hoac truc
tuyén téi co quan da chap thuan va chinh quyén dia phuong
noi t6 chuc cudc thi it nhat 05 ngay lam viéc trude ngay du
kién t6 chirc cudc thi.

Buwéc 4: Tra két qua tai Trung tdm phuc vu hanh chinh céng
tinh hoac qua duong buu dién.

- Thoi gian: Budi sang tir 7h30-10h30 va budi chiéu tir 13h30-
16h30 vao cé4c ngay tir thi 2 dén tha 6 (trir cac ngay nghi, 18).

Cach thuac
thuc hién:

Tryc ticp tai try s6 Trung tdm phuc vu hanh chinh cong hozc
qua duong buu dién (hoac truc tuyen néu co).

Thanh phan,

so lwong ho
507

a) Thanh phan ho so:

- Vin ban dé nghi t6 chirc cudc thi (theo Mau s6 07 tai Phu
luc ban hanh kém theo Nghi dinh ) 144/2020/ND-CP);

- P& 4n t6 chac cudc thi (theo MAu sé 08 tai Phu luc ban
hanh kém theo Nghi dinh s 144/2020/ND-CP).
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b) S6 lwong ho so: 01 (bo).

Thet han giai

15 ngay lam viéc ké tir ngay nhan da ho so hop 1¢.

quyét:
Doi “"?{”9 T6 chire, ca nhan.
thuc hién:
Co quan : A A A
thuc hién: Uy ban nhan dén cap tinh
Két qua: Vian ban chap thuan.

Phi, Lé phi:

Khong

Tén mau
don, to khai:

- Vin ban dé nghi t6 chic cudc thi nguoi dep, ngudi mau
(Mau sb 07 Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh sb
144/2020/ND-CP);

- DBé an t6 chuc cudc thi (Mau sé 08 Phu luc ban hanh kém
theo Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP).

Yéu cau, diéu

La don vi su nghiép cong 1ap c6 chirc ning bieu dién nghé
thuat; hoi chuyén nganh vé nghé thuat biéu dien; to chuc, ca

kién: nhan ding ky kinh doanh hoat dong biéu dién nghé thuat
theo quy dinh cua phap luat.

Ciin cir phap |~ Nghi dinh so 144/2020/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2020

1y: cua Chinh phu quy dinh vé hoat dong nghé thudt biéu dién.

Co hiéu luc tw ngay 01 thang 02 nam 2021.
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MAu s6 07

(D). CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pgc l1ap - Tw do - Hanh phuc

S6: ... .., Ay ... thang ... nam ...
V/v @€ nghi t6 churc
cudc thi nguoi dep, ngudi mau

Kinh gui: ... (2) ...

Can ctr Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2020 cua Chinh
pht quy dinh vé hoat dong nghé thuat biéu dién, ... (1) ... dé nghi té chuc cudc
thi nguoi dep, ngudi mau nhu sau:

1. Tén cudc thi (tén nudc ngoai néu co): ...

2. Thoi gian t6 chic: ...

3. bia diém t6 chtc: ... (3) ...

4. Thoéng tin lién quan:

- Co quan, t6 chuc, ca nhan lién két, phdi hop (néu co);

Tai liéu kém theo: ... (4) ...

...(1)... cam két thyc hién dang nhiing noi dung trén theo cac quy dinh ctiia phap
luat va cé trach nhiém:

- Chap hanh quy dinh tai Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP ngay 14 thang 12 nim
2020 caa Chinh phu quy dinh vé hoat dong nghé thuat biéu dién;

- Tuan thu quy dinh vé bao dam an ninh, trat ty an toan x& hoi, méi truong, y té
va phong, chdng chay no, cac diéu kién khac theo quy dinh cua phéap luat co lién
quan trudc Va trong qua trinh to chirc cudc thi nguoi dep, ngudi mau./.

Noi nhgn: TO CHUC/CA NHAN PE NGHI
- Nh}r trén; (Ky, ghi rd ho én, déng dau)
- Luu: ...

(1) To chire, ca nhan dé nghi.

(2) Co quan nha nudc ¢6 tham quyén chap thuan té chirc cudce thi ngudi dep, ngudi mau.
(3) Bia chi khu vire/co s6 td chirc cude thi ngudi dep, ngudi mau.

(4) Thanh phan hé so thuc hién thu tuc hanh chinh va céc tai liéu khac (néu cd).
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MAu so6 08
(D) CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap — Tw do — Hanh phdc
.., NAY ... thang ... nam ...

PE AN TO CHUC CUQC THI

“...2)...”

1. Tén goi, domn vi té chiic cudc thi

1.1. Tén goi: “...(2)...”

1.2. Pon vi t6 chuc: «...(1)...”

2. Muc dich, y nghia cugc thi

Muc dich, y nghia cua cudc thi diroc néu rd va phai phu hop vdi tén goi cua
cugc thi.

3. Piéu kién, ddi twong tham gia dw thi

3.1. Diéu kién dy thi

3.2. Béi tuong dy thi

4. Ngi dung, trinh tu to chirc

4.1. Cong bé cudc thi

- Thoi gian

- Céch thuc, noi dung théng bao t6 chuc

4.2.Vong thi ...

- Thoi gian, dia diém

- Noi dung thi

- Cong b két qua

4.3.Vong thi ...

5. Danh hiéu, gia tri giai thwéng va thoi gian trao danh hiéu, giai
thuwdng

5.1. Danh higu va gia tri giai thuong

5.2. Thoi gian trao danh hiéu, giai thudng

6. Quy ché cham giai

7. Kinh phi t6 chirc

(Giri kém theo cAc tai lidu chitng minh ngudn kinh phi)

8. Quyén va nghia vu ciia té chirc, ca nhan lién quan

Phan nay ghi r quyen, nghia vu cua to chic, ¢ nhan lién két, nha tai trg, thi
sinh... kém theo cam ket phai chiu trach nhiém xu ly giai quyet khieu nai, to6 cao
cua cac to chire, ca nhan lién quan dén hoat dong td churc cudc thi cua don vi.

TO CHUC/CA NHAN BE NGHI
(KY, ghi 16 ho én, dong dau)

(1) T6 chtre, ca nhan dé nghi.
(2) Tén cudc thi nguoi dep, ngudi mau.
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4. Thi tuc ra nwéc ngoai du thi ngwoi dep, nguoi mau

Trinh ty thuc
hién:

Bwéc 1: To chuc, ca nhan gai 01 bo ho so truc tiép; qua buu
chinh hodc truc tuyén téi Trung tdm phuc vu hanh chinh céng
tinh.

- bia chi: 70 L& Hng Phong, thanh phé Kon Tum.

- Thoi gian: Budi séng tir 7h30-10h30 va budi chiéu tir 13h30-
16h30 vao cac ngay tir thir 2 dén thir 6 (trir cac ngay nghi, 18).
Buéc 2: Can bo tiép nhan kiém tra tinh hop ly va day du cua
ho so:

- Trudng hop hd so day du thi cdng chuc viét giay hen

- Trudng hop hd so con thiéu va khdng hop 1é thi céng chuc
huéng dan ve chinh sira, bo sung.

Buéc 3: Truong hop hd so day du theo quy dinh, trong thoi
han 05 ngay lam viéc ke tr ngay nhan ho so, co quan nha
nudc ¢6 tham quyén cap van ban xac nhan (theo Mau sé 11
tai Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh sé 144/2020/Nb-
CP) dong thoi dang tai trén hé thong thong tin dién tir.
Trudng hop khong xac nhan, phai tra 1i bang vin ban néu rd
ly do:

- Truong hop thay d6i ndi dung da duoc xac nhan, ca nhan
¢ van ban néu rd Iy do gui truc tiép; qua buu chinh hoac
truc tuyén téi co quan da xac nhan. Trong thoi han 02 ngay
lam viéc, ké tir ngay nhan da hd so hop 1€, co quan da xac
nhan phai xem xét, quyét dinh va thdng bao két qua bang van
ban téi ca nhan dé nghi.

Buwéc 4: Tra két qua tai Trung tdm phuc vu hanh chinh cong
tinh hoac qua duong buu dién.

- Thoi gian: Budi sang tir 7h30-10h30 va budi chiéu tir 13h30-
16h30 vao cac ngay tir thir 2 dén thir 6 (trir cac ngay nghi, 18).

Cach thirc thuc
hién:

Truc tiép tai tru s Trung tam phuc vu hanh chinh cong hoac
qua duong buu dién (hoac truc tuyen néu co).

Thanh phan, sb
lwong ho so:

a) Thanh phan ho so:

- To khai vé viéc ra nuéce ngodi du thi nguoi dep, ngudi mau
(theo Mau s6 10 tai Phy luc ban hanh kém theoNghi dinh sé
144/2020/ND-CP);

- Phiéu Iy lich tu phap s6 1;

- Ban sao giay mai dy thi kém theo ban dich tiéng Viét co
chung thyc chir ky nguoi dich.

b) S Iwong ho so: 01 (bo).

Thoi han giai
quyeét:

05 ngay lam viéc ké tir ngay nhan da hd so hop 16.

Poi twong thuc
hién:

Céa nhan.

Co quan thuc

S& Van hoa,Thé thao va Du lich
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hién: ,
Két qua: Vin ban chap thuan.
Phi, Lé phi: | Khdng

Tén mau don,
tor khai:

- To khai Vvé Viéc ra nudc ngoai dy thi nguoi dep, nguoi mﬁg
(Mau so 10 Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh so
144/2020/ND-CP).

Yéu cau, diéu

- C6 giay moi cua to chuc, ca nhan to chic cudc thi.
- Khéng trong thoi gian bi ap dung bién phap xu ly hanh
chinh; khéng c6 an tich hoac khéng phai la ngudi dang bi

kién: budc toi theo quy dinh cua phap luat vé té tung hinh su.
- Khéng trong thoi gian bi dinh chi hoat dong biéu dién nghé
thuat theo quyét dinh cua co quan nha nudc c6 thim quyén.
Cin ciephap |- Nghi dinh so 144/2020/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2020
1y: cua Chinh phu quy dinh vé hoat dong nghé thudt biéu dién.

Co hiéu lyc twr ngay 01 thang 02 nam 2021.
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Mau s6 10

CONG HOA XA HQOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phuc

.., NAy ... thang ... nam ...

TO KHAI )
Ve viéc ra nwoc ngoai dy thi ngwoi dep, ngwoi mau

Kinh gui: ... (1) ...

Ho tén: ...

Thé can cudc cong dan/chiing minh nhan dan/ho chiéu sé ... do ... cap ngay ...
thang ... nam ...

Cin cir Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2020 cta Chinh
pht quy dinh vé hoat dong nghé thuat biéu dién, t6i diang kyra nudc ngoai du thi
ngudi dep, ngudi mau nhu sau:

1. Tén cudc thi (tén nudc ngoai): ...

2. Thoi gian tham gia: ...

3. bia diém tham gia: ... (2) ...

Tai liéu kém theo: ... (3) ...

... (1) ... xin cam két thyc hién dung va hoan toan chiu trach nhiém vé nhiing noi
dung trén theo cac quy dinh cua phap luat hién hanh./.

TO CHUC/CA NHAN PE NGHI
(Ky, ghi rd ho tén)

(1) Co quan nha nudc ¢ tham quyén xac nhan cho ca nhan Viét Nam du thi nguoi dep,
ngudi Mau & nudc NGoai.

(2) Tinh/thanh phé cua qudc gia noi td chic cudc thi.

(3) Thanh phan hé so thuc hién thu tuc hanh chinhva céc tai liéu khéac (néu co).
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B. Thii tuc hanh chinh sira d6i, bé sung cap tinh:
I. Linh vuc Vin hoa
1. Thi tuc cap gidy phép da diéu kién kinh doanh dich vu karaoke cap

tinh

Trinh ty thwc hién:

Bwéc 1: T chic, ca nhan gui don dé nghi cap glay phép
du diéu kién kinh doanh dich vu karaoke nop hé so truc
tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh ¢6ng tinh hoic qua
duong buu dién giri dén Trung tdm Phuc vu hanh chinh
cong tinh

- bia chi: 70 Lé Hng Phong, thanh phé Kon Tum.

- Thoi gian: budi sang tir 7h30-10h30 va budi chiéu tur
13h30-16h30 vao cac ngay tur thir 2 dén thir 6 (trir cac
ngay nghi, I€)

Buwéc 2: Céan bo tiép nhan kiém tra tinh hop 1y va day du
cta ho so:

- Truong hop ho so day du thi cdng chuc viét giay hen

- Trudong hop hd so con thiéu va khong hop Ié thi cong
chtrc hudng dan chinh sira, bo sung.

Bwéc 3: Tra két qua tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh
cong tinh hodc qua duong buu di¢n.

- Thoi gian: budi sang tir 7h30-10h30 va budi chiéu tur
13h30-16h30 vao cac ngay tur the 2 dén tha 6 (trir cac
ngay nghi, I€)

Cach thirc thuc
hién:

Nop ho so tryc tiep tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh
cong; qua duong buu dién (hoac truc tuyén néu co).

Thanh phan, sb
lwong ho so:

a) Thanh phan ho so bao gom:

+ Pon dé nghi cap Gidy phép du diéu kién kinh doanh
dich vu karaoke (Mdu sé 01 tai Phy luc ban hanh kém
theo Nghi dinh sé 54/2019/ND-CP ngay 19 thdng 6 nam
2019).

+ Ban sao cong chiing hoac ching thyc gidy ching nhan dang
Ky kinh doanh.

+ Ban sao cd ching thuc hoac ban sao c¢é xuat trinh ban
chinh dé dbi chiéu Gidy chung nhan du diéu kién vé an
ninh, trat tu.

+ S lwong: 01 (Mot) bo.

Thoi han giai
quyeét:

05 ngay 1am viéc, ké tir ngay nhan day du ho so hop 18

Poi twong thuc
hién:

Doanh nghiép hoac ho kinh doanh.

Co quan thuc hién:

S& Vian hoa, Thé thao va Du lich

Két qua:

Giay phép

Phi, Lé phi:

* Muc thu 18 phi tai cac thanh phé, thi x& truc thugc
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tinh:

- T 01 dn 03 phong, muc thu phi 1a 4.000.000
ddng/gidy;

- Tr 04 dn 05 phong, muc thu phi 1a 6.000.000
ddng/gidy;

- Tu 06 phong tré 1én, muc thu phi la 12.000.000
dong/gidy.

* Murc thu 1@ phi tai cdac huyén truc thudc tinh:

- T 01 dén 03 phong, mic thu phi la 2.000.000
dong/gidy;

- T 04 dén 05 phong, muc thu phi 1a 3.000.000
dong/gidy;

- Tu 06 phong tré 1én, mac thu phi la 6.000.000
dong/gidy.

Tén mau don, to
khai:

Pon dé nghi cap Giay phép du diéu kién kinh doanh dich
vu karaoke (Méu so 01 tai Phu luc ban hanh kém theo
Nghi dinh so6 54/2019/NB-CP ngay 19 thang 6 nam
2019).

Yéu cau, diéu kién:

1. La doanh nghi€p hodc ho kinh doanh dugc thanh lap
theo quy dinh cua phép luat.

2. Bao dam cac diéu kién vé phong, chong chdy nd va an
ninh, trat ty theo quy dinh tai Nghi dinh sé 96/2016/ND-
CP ngay 01 thang 7 ndm 2016 cua Chinh phu quy dinh
diéu kién vé an ninh, trat tu doi vi mot s6 nganh, nghé
dau tu kinh doanh c6 diéu kién.

3. Phong hat phai c¢6 dién tich sit dung tr 20 m? tré 1én,
khong ké cong trinh phu.

4. Khong duoc dat chdt cira bén trong phong hét hoic dat
thiét bi bao dong (trir cac thiét bi bao chay no).

Can cw phap ly:

- Nghi dinh s6 54/2019/ND-CP ngay 19 thing 6 nam
2019 cia Chinh phi quy dinh vé kinh doanh dich vu
karaoke. Co hiéu lyc thi hanh tw ngay 01 thang 9 nam
2019.

- Théng tw s6 01/2021/TT-BTC ngay 07 thiang 01 ndm
2021 cia Bé trudmg Bo Tai chinh quy dinh vé mirc thu,
ché dé thu, nép, quan Iy va sic dung phi tham dinh cdp
Gidy phép kinh doanh karaoke, vii truong. C6 hiéu luc thi
hanh tir ngay 25 thang 02 nam 2021.
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Mausé 01 ... (1) ...
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phuc
ST [oiann, : <oy NQAY ... thang ... nam............

' ' PON DPE NGHI
CAP GIAY PHEP PU PIEU KIEN KINH DOANH
DICH VU KARAOKE

Kinh gtii...cccoven oo, (25 J T
Tén doanh nghiép/hd Kinh doanh: ........ ... coeee v e
Nguoi dai dién theo phap TUAL: ... cveiiiiis s e e e e,
bia chi tru so chinh: ..., e e s
Dién thoai: .....cccoovviiiii FaX: o o e e e
Glay chirng nhan dang ky doanh nghlep/Glay ching nhan dang ky ho kinh
doanh Sb.......cccceeeuenn. .. o[ IO CAp ngay ..... thang .... nim—

VI SO oo ot et e e eeeeee + e e et e eeeetene et et ennae e o
Pé ngh1 (2) . Xem Xét cap Glay phép du diéu kién kinh doanh dich vu
karaoke hoic dich vu vil truong, cu thé 1a:

Kinh doanh dich vu karaoke hoac dich vu vii truong tai dia chi................
Tén, bién hiéu co s¢ kinh doanh (NEU CO: ......cvveveveeeeeeeeeeeees e
Dién thoal: .....cooovvviiiieeecee e FaX: i e,
STT Vi tri, kich thuéc phong Dién tich (m!?)
Tai li€u kém theo: . ... oo s e,
............................................. () oo e e+ e e

... (1) ... xin cam doan ndi dung trinh bay trén hoan toan chinh xac va
thuc hién ding cac quy dinh tai Nghi dinh s6 .../20.../ND-CP ngay ... thang ...
nam ... caa Chinh pha quy dinh vé kinh doanh dich vu karaoke, dich vu vii
truong va nhitng quy dinh cua phéap luat c6 lién quan. Néu vi pham, xin hoan
toan chiju trach nhiém trudc phap luat./.

PAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA TO CHUC/
CA NHAN DE NGHI CAP GIAY PHEP
Ky, déng ddu, ghi rd ho tén (doi véi té chirc)
Ky, ghi 18 ho tén (d@si véi ca nhan)

1 Téndoanh nghiép hogc hc} kinh,doanh dich vu karaoke hoac dich vu vii truong.
2 Co quan c6 tham quyeén cap Giay phép du diéu kién kinh doanh dich vu karaoke hoac dich vu vii truong.
3 Néu rd cac tai lieu kém theo.
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2. Thi tuc cap phép du diéu kién kinh doanh dich vu vii truong

Trinh ty thuc
hién:

Buwéc 1: T chuc, ca nhan gui don dé nghi cap glay phép
du diéu kién kinh doanh dich vu vii truong nop hé so truc
tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng tinh hoic qua
duong buu dién gui dén Trung tdm Phuc vu hanh chinh
cong tinh

- Pia chi: 70 L& Hong Phong, thanh phé Kon Tum.

- Thoi gian: budi sang tir 7h30-10h30 va budi chiéu tur
13h30-16h30 vao cac ngay tir thir 2 dén tha 6 (trir cac ngay
nghi, 1&)

Buéc 2: Céan bo tiép nhan kiém tra tinh hop 1y va day du
cua ho so:

- Trudng hop ho so day du thi cdng chuc viét giay hen

- Truong hop hd so con thiéu va khong hop Ié thi cong
chtrc hudng dan chinh sira, bo sung.

Buéc 3: Tra két qua tai Trung tdm Phyc vu hanh chinh
cong tinh hoac qua duong buu dién.

- Thoi gian: budi sang tir 7h30-10h30 va budi chiéu tir
13h30-16h30 vao cac ngay tu thir 2 dén thir 6 (trir cac ngay
nghi, I€)

Céch thirc thuc
hién:

Nop ho so truc tiep tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cang
hoac qua duong buu dién (hoac truc tuyen néu co).

Thanh phan, s
lwgng ho so:

1) Pon dé nghi cap Gidy phép du diéu kién kinh doanh
dich vy vii truong (Mau s6 01 tai Phu luc ban hanh kém
theo Nghi dinh s6 54/2019/ND-CP ngay 19 thang 6 nim
2019).

(2) Ban sao c6 chtng thyc hodc ban sao ¢ xuat trinh ban
chinh dé d6i chiéu Gidy chung nhan du diéu kién vé an
ninh, trat tu.

- S6 lugng hd so: 01 (bo).

Thoi han giai
guyet:

05 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan day du ho so hop 18

Poi twong thuc
hién:

Doanh nghiép hoac ho kinh doanh.

Co quan thuc

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: S¢ Vin hoa, Thé thao
va Du lich.

hién: - Co quan tryc tiép thuc hién: S& Vian hoa, Thé thao va Du
lich
Két qua: Giay phép
Lé phi: - Tai cac thanh phé, thi xa truc thudc tinh: Mac thu 18 phi

1a 15.000.000d6ng/gidy;
- Tai cac huyén tryc thuoc tinh: Muc thu 1€ phi la
10.000.000d0ng/gidy.
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Tén maiu don, to
khai:

Pon dé nghi cap Gidy phép du diéu kién kinh doanh dich
vu vii truong (Mau s6 01 tai Phu luc ban hanh kem theo
Nghi dinh s6 54/2019/ND-CP ngay 19 thang 6 nam 2019).

Yéu cau, diéu
kién:

* Piéu kién thuc hién thu tuc hanh chinh khi kinh doanh
dich vu vii truong:

(1) La doanh nghi€p hodc hd kinh doanh dugc thanh lap
theo quy dinh cua phap luat;

(2) Bao dam céac diéu kién vé phong, chdng chay nd va an
ninh, trat tu theo quy dinh tai Nghi dinh s6 96/2016/ND-
CP ngay 01 thang 7 nam 2016 cua Chinh phu quy dinh diéu
kién vé& an ninh, trat ty doi véi mot sé nganh, nghé dau tu
kinh doanh c6 diéu kién;

(3) Phong vii truong phai c6 dién tich st dung tir 80m? tréy
1én, khong ké cong trinh phy;

(4) Khong duoc dat chot cira bén trong phong vil truong
hozc dat thiét bj bao dong (trir cac thiét bi bao chay nd);

(5) bia diém kinh doanh phai cach trudong hoc, bénh vién,
co sd ton gido, tin ngudng, di tich lich s - van hoa tur
200m tr¢ 1én.

Cin c phap ly:

- Nghi dinh s6 54/2019/ND-CP ngay 19 thing 6 nam 2019
ciia Chinh phii quy dinh vé kinh doanh dich vu karaoke,
dich vu vii truong. Co hiéu lyc thi hanh tw ngay 01 thang 9
nam 2019.

- Théng tw s6 01/2021/TT-BTC ngay 07 thang 01 ndm 2021
cua Bé treong Bé Tai chinh quy dinh vé mirc thu, ché dé
thu, ngp, qudn Iy va si dung phi tham dinh cap Gidy phép
kinh doanh karaoke, vii truwong. Co hiéu luc thi hanh tu
ngay 25 thang 02 nam 2021.
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MAuso 01 ... (1) ... CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
, Poc lap - Tw do - Hanh phuc
SO . : ..., NQAY ... thang ... nam

' ' PON PE NGHI
CAP GIAY PHEP PU PIEU KIEN KINH DOANH

DICH VU VU TRUONG
Kinh gi:...ccccve.e o, (2)eiiies e
Tén doanh nghiép/hd Kinh doanh: ........ ... et o e
Nguoi dai dién theo phap TUAL: ... vt s e e e e,
Dia chi tru s& chinh: ..., e e e ———————
Dién thoai: ..o FaX: e o e e e,
Glay chung nhan dang ky doanh nghlep/Glay ching nhan dang ky ho kinh
doanh b........covveene. .. dO e e Cap ngay ..... thang .... nAm—

VI SO cvoies ot et ee e e e e e e e et e e o
Pé ngh1 (2) . Xem Xét cap Glay phép du diéu kién kinh doanh dich vu
karaoke hoic dich vu vii truong, cu thé 1a:

Kinh doanh dich vu karaoke hoac dich vu vii truong tai dia chi................
Tén, bién hiéu co s¢ kinh doanh (NEU CO: ......ccvvvvvveeeeieeeeeeees e
Dién thoal: ....ocovvvviiiiiiiice e FaX: i iieeicies e
STT Vi tri, kich thuwéc phong Dién tich (m*°)
Tai li€u kém theo: . ... v s e,
............................................. (B) oo e e+ s e e ——

... (1) ... xin cam doan ndi dung trinh bay trén hoan toan chinh xac va
thuc hién ding cac quy dinh tai Nghi dinh s .../20.../ND-CP ngay ... thang ...
nam ... caa Chinh pha quy dinh vé kinh doanh dich vu karaoke, dich vu vii
truong va nhitng quy dinh cua phéap luat c6 lién quan. Néu vi pham, xin hoan
toan chiju trach nhiém trudc phap luat./.

DAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA TO CHUC/
CA NHAN DE NGHI CAP GIAY PHEP
Ky, dong dau, ghi rd ho tén (doi vdi to chuic)
Ky, ghi rd ho tén (doi véi ca nhan)

4 Tén doanh nghiép hogc hc} kinh,doanh dich vu karaoke hoac dich vu vii truong.
5 Co quan c6 tham quyeén cap Giay phép du diéu kién kinh doanh dich vu karaoke hoac dich vu vii truong.
6 Néu rd cac tai lieu kém theo.
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3. Thi tuc cap giday phép diéu chinh Giay phép du diéu kién kinh doanh

dich vu karaoke

Trinh ty thuc
hién:

Bwéc 1: To chuc, ca nhan guri don dé nghi thay doi vé chu
s& hitu, thay doi vé s6 luong phong, thay doi dia diém kinh
doanh dich vu karaoke nop hd so truc tiép tai Trung tam
Phuc vu hanh chinh cdng tinh hoac qua duong buu dién gui
dén Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh

- Pia chi: 70 Lé Hong Phong, thanh phé Kon Tum.

- Thoi gian: budi sang tir 7h30-10h30 va budi chiéu tur
13h30-16h30 vao cac ngay tir thir 2 dén tha 6 (trir cac ngay
nghi, 1&)

Bwéc 2: Céan bo tiép nhan kiém tra tinh hop 1y va day du
cua ho so:

- Trudng hop ho so day du thi cdng chuc viét giay hen

- Truong hop hd so con thiéu va khong hop Ié thi cong
chtrc hudng dan chinh sira, bo sung.

Bwéc 3: Tra két qua tai Trung tdm Phyc vu hanh chinh
cong tinh hoac qua duong buu dién.

- Thoi gian: budi sang tir 7h30-10h30 va budi chiéu tir
13h30-16h30 vao cac ngay tu thir 2 dén thir 6 (trir cac ngay
nghi, I€)

Céch thirc thuc
hién:

Nop ho so tryc tiep tai Trung tam Phuc vu hanh chinh cdng
hoac qua duong buu dién (hoac truc tuyen néu co).

Thanh phan, s
lwgng ho so:

a) Thanh phan ho so bao gom:

+ Pon dé nghi diéu chinh Giay phép du diéu kién kinh
doanh dich vu karaoke (Mau sé 03 tai Phu luc ban hanh
kém theo Nghi dinh s6 54/2019/NDCP ngay 19 thang 6
nam 2019);

+ Giay chiing nhan diang ky doanh nghiép/Giay ching nhan
dang ky ho kinh doanh: Nop ban sao c6 ching thuc hoac
ban sao va xuét trinh ban chinh dé ddi chiéu (truong hop
nop ho so tryc tiép); nop ban sao ¢6 ching thuc (truong
hop nop hd so qua buu dién hoac truc tuyén).

+ Glay phép du diéu kién kinh doanh dich vu karaoke da
duoc cap: Nop ban sao c6 chiing thuc hodc ban sao va xuét
trinh ban chinh dé d6i chiéu (trwong hop nop hd so truc
tiép); nop ban sao cé ching thuc (trudng hop nép hod so
qua buu dién hoac truc tuyén).

+ S6 lwong: 01 (Mot) bo.

Thoi han giai
quyet:

04 ngay 1am viéc, ké tir ngay nhan day du ho so hop 18

Poi twong thuc
hién:

Doanh nghiép hoac ho kinh doanh.

Co quan thuc
hién:

S& Van hoa, Thé thao va Du lich
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Két qua:

Giay phép diéu chinh

Phi, Lé phi:

* Mirc thu 18 phi tei cac thanh phé, thi x& triec thugc tinh:
Déi voi truong hop da duge cap phép kinh doanh karaoke
dé nghi ting thém phong mac phi 1a 2.000.000
ddng/phong, nhung téng muc thu khéng qua 12.00.00
ddng/gidy phép/lan tham dinh.

* Murc thu 1@ phi tai cdac huyén truc thudc tinh:

Dbi voi truong hop da duge cip phép kinh doanh karaoke
dé nghi ting thém phong mac phi 1a 1.000.000
ddng/phong, nhung tong muc thu khong qua 6.000.000
ddng/gidy phép/lan tham dinh.

Tén miu don, to
khai:

Pon dé nghi diéu chinh Gidy phép du diéu kién kinh doanh
dich vu karapke (Mau s6 03 tai Phu lyc ban hanh kém theo
Nghi dinh s6 54/2019/ND-CP ngay 19 thang 6 nam 2019).

Yéu cau, diéu
kién:

Khong

Cin ¢t phap ly:

- Nghi dinh s6 54/2019/NP-CP ngay 19 thing 6 nam 2019
ciia Chinh phii quy dinh vé kinh doanh dich vu karaoke. C6
hiéu lwc thi hanh twr ngay 01 thang 9 nam 2019.

- Théng tw s6 01/2021/TT-BTC ngay 07 thang 01 ndm 2021
cua Bo truong Bo Tai chinh quy dinh vé mikc thu, ché do
thu, nép, quan 1y va sir dung phi tham dinh cdp Gidy phép
kinh doanh karaoke, vii truong. Co hiéu luc thi hanh tu
ngay 25 thang 02 nam 2021.
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MAu s6 03
(D) ... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
------- Doc 1ap - Tw do - Hanh phuc

Sb: ... [oveecc , ngay ... thang ... nam .......
PON PE NGHI PIEU CHINH
GIAY PHEP PU PIEU KIEN KINH DOANH DICH VU KARAOKE
Kinh gui: .....ooooiiiiii (2)
Tén doanh nghiép/ho kinh doanh: ...,
Nguoi dai dién theo phap Tudt: .. ...
Piachitrusdchinh: ...........ooo i
Diénthoai: ... Fax: ...
Gidy ching nhén déng ky doanh nghiép/Giéy ching nhan dang ky ho kinh
doanh s0 ............ 4 [0 I cap ngay .....thang ....nam......
M SO ettt
Pi duoc cap Gjéy phép du diéu kién kinh doanh dich vu karaoke s6 ....... do
................. cap ngay ... thang ... ndm ......;

Gidy phep diéu chinh G1ay phép du dleu kién kinh doanh dlCh vu karaoke (diéu
chinh lan thtr ...... )sOdo eiiiiii, cap ngay ... thang .. .. (néu co);

..(1)...d&nghi ... (2) ... xem xét cép Gidy phép diéu chinh Glay phép du diéu
kién kinh doanh dich vu karaoke, cu thé nhu sau:
ThONG tiN CTU (OU CO) oo,

Thong tindi€uchinh .......... ...

... (1) ... xin cam doan nd1 dung trinh bay trén hoan toan chinh xac va thuc hién
ding céac quy dinh tai Nghi dinh s6 54/2019/ND-CP ngay 19 thang 6 ndm 2019
ctia Chinh phu quy dinh vé kinh doanh dich vu karaoke, dich vu vii truong va
nhitng quy dinh cua phéap lut c6 lién quan. Néu vi pham, xin hoan toan chiu
trach nhi€ém trudce phép luat./.

Nguoi dai dién theo phap luat
(ky, ghi vo ho tén, dong dau (néu co))

Chd thich:

(1) Tén doanh nghiép hodc h¢ kinh doanh dich vu karaoke.

(2) Co quan ¢ tham quyén cap Gidy phép diéu chinh Gidy phép du diéu kién kinh doanh dich
vu karaoke.

(3) Ghi 16 ndi dung diéu chinh.







35

4. CAp Giay phép diéu chinh Gidy phép da diéu kién kinh doanh dich vu

vil truong

Trinh ty thuc
hién:

Bwéc 1: T chirc, c& nhan giri don dé nghi thay d6i vé chu
s& hitu, thay doi dia diém kinh doanh dich vu vii trudng
nop hd so truc tiép tai Trung tm Phuc vu hanh chinh cong
tinh hoic qua dudng buu dién gui dén Trung tim Phuc vu
hanh chinh cong tinh

- bia chi: 70 L& Hng Phong, thanh phé Kon Tum.

- Thoi gian: budi sang tir 7h30-10h30 va buoi chieu tur
13h30-16h30 vao cac ngay tur thir 2 dén thir 6 (trir cac ngay
nghi, 18)

Buéc 2: Cén bo tiép nhan kiém tra tinh hop 1y va day du
cua ho so:

- Trudng hop hd so day du thi cdng chuc viét gidy hen

- Truong hop ho so con thiéu va khong hop 18 thi cong
chuc huong dan chinh sira, bo sung.

Bwéc 3: Tra két qua tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh
cong tinh hodc qua duong buu dién.

- Thoi gian: budi sang tir 7h30-10h30 va budi chieu tur
13h30-16h30 vao cac ngay tur thir 2 dén thir 6 (trir cac ngay
nghi, 18)

Cach thirc thuc
hién:

Nop ho so truc tiép tai Trung tm Phuc vy hanh chinh cng
hodc qua duong buu dién (hoac truc tuyen néu co).

Thanh phan, sb
lwong ho so:

a) Thanh phan hé so bao gdm:

+ Pon d& nghi diéu chinh Gidy phép du diéu kién kinh
doanh dich vu vii truong (Mau sb 03 tai Phu luc ban hanh
kém theo Nghi dinh s6 54/2019/NDPCP ngay 19 thang 6
nam 2019);

+ Giay chung nhan dang ky doanh nghiép/Giay ching
nhan dang ky ho kinh doanh: Nop ban sao co chung thuc
hoac ban sao va xuat trinh ban chinh dé ddi chiéu (truong
hop nop ho so truc tiép); nop ban sao co chung thuc
(trwong hop ndp hd so qua buu dién hoac tryc tuyén).

+ Gidy phép du diéu kién kinh doanh dich vu karaoke da
duoc cap: Nop ban sao c6 chiing thuc hoic ban sao va xuét
trinh ban chinh dé ddi chiéu (truong hop nop hd so truc
tiép): nop ban sao c6 chung thuc (truong hop nop hd so
qua buu dién hoic truc tuyén).
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+So lwong: 01 (Mbt) bo.

Thet han giai

04 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan day du ho so hop 18

quyét:
boi tﬁ?gﬁ thye Doanh nghiép hoac ho kinh doanh.
Coquan thuC | o <72 hsa Thé thao va Du lich
hién:
Két qua: Gidy phép diéu chinh

Phi, Lé phi:

Mic thu phi thdm dinh diéu chinh gidy phép du diéu kién
kinh doanh dich vu v truong (1‘01 v6i trudong hop thay dbi
chu s& hitu 1a 500.000 dong/gidy

Té&n mau don, to
khai:

Pon dé nghj dieu chinh Gidy phép du dieu kién kinh doanh
dich vu karapke (Mau so 03 tai Phu luc ban hanh kem theo
Nghi dinh s6 54/2019/ND-CP ngay 19 thang 6 ndm 2019).

Yéu cau, diéu
kién:

Khdng

Can cw phap ly:

- Nghi dinh s6 54/2019/ND-CP ngay 19 thang 6 nam 2019
cua Chinh phu quy dinh vé€ kinh doanh dich vu karaoke.
Co hi€u lyc thi hanh tir ngay 01 thang 9 ndm 2019.

- Théng tw sé 01/2021/TT-BTC ngay 07 thang 01 nam
2021 cua Bo truong B Tai chinh quy dinh vé miic thu, ché
dé thu, ndp, qudn 1y va sir dung phi tham dinh cip Gidy
phép kinh doanh karaoke, vii truong. Co hiéu lyc thi hanh
tr ngay 25 thang 02 nam 2021%.

* Phdn in nghiéng la noi dung dwoc swa doi, bo sung
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MAu s6 03
(D) ... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
------ Doc 1ap - Tw do - Hanh phuc

Sb: ... [oveeiee i, ngay ... thang ... nam ... ....
’ ~ PON DE NGHI PIEU CHINH
GIAY PHEP DU PIEU KIEN KINH DOANH DICH VU KARAOKE
Kinh glri: o..ooooviiii, (2)

Tén doanh nghi€p/hd kinh doanh: ...,
Nguoi dai dién theo phap luat: ...
Piachitrusd chinh: ...

Diénthoai: ... Fax: ..o

Gidy ching nhan dang ky doanh ngh1ep/G1ay chirng nhan dang ky ho kinh
doanh s ............ 4 [0 R cap ngay .....thang ....ndm ......

M SO0 e,

Pi duogc cap Gidy phép du diéu kién kinh doanh dich vu karaoke s6 ....... do
................. cip ngdy ... thang ... ndm ......;

Gidy phep diéu chinh Glay phép du dleu kién kinh doanh dich vu karaoke (diéu
chinh lan thtr ...... )$Odo .iiiiiia, cap ngdy ... thang ... ndm.... (néu cé);

..(1)...d&nghi ... (2) ... xem xét cip Gidy phép diéu chinh Glay phép du diéu
kién kinh doanh dich vu karaoke, cu thé nhu sau:
ThONG tiN CTU (OU CO) oo,
Thong tin didu chinh .........ooooiii i,
...................................... (B) i
... (1) ... xin cam doan nd1 dung trinh bay trén hoan toan chinh xac va thyuc hién
dung cac quy dinh tai Nghi dinh sb 54/2019/ND-CP ngay 19 thang 6 nim 2019
cua Chinh phu quy dinh vé kinh doanh dich vu karaoke, dich vu vii truong va
nhiing quy dinh cta phép lut c6 lién quan. Néu vi pham, xin hoan toan chiu
trach nhiém trudce phép luat./.

Nguoi dai dién theo phap luit
(ky, ghi ro ho tén, dong dau (néu co))

Chu thich:

(1) Tén doanh nghi€p hodc h¢ kinh doanh dich vu karaoke.

(2) Co quan c6 tham quyén cap Gidy phép diéu chinh Gidy phép du diéu kién kinh doanh dich
vu karaoke.

(3) Ghi 18 ndi dung diéu chinh.
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IL. Linh vuc Du lich
1. Tha tuc cap giay phép kinh doanh dich vu lir hanh néi dia

Trinh ty thue
hién:

Bwéc 1: Doanh nghiép dé nghi cap Giay phep kinh doanh
dich vu it hanh noi dia nop hd so truc tiép hoic gui qua
duong buu dién dén Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng
tinh.

- bia chi: 70 Lé Héng Phong, thanh phé Kon Tum.

- Thoi gian: budi sang tir 7h30-10h30 va budi chieu tir
13h30-16h30 vao cac ngay tur thir 2 dén thar 6 (trir cac ngay
nghi, I€)

Buéc 2:Can bo tiép nhan kiem tra tinh hop 1y va day du
cua ho so:

- Truong hop ho so day du thi cdng chuc viét giay hen

- Truong hop ho so con thiéu va khdng hop 1é thi cong
chtrc hudng dan vé chinh sta, bo sung; trong thoi han 03
ngay lam viéc ké tir ngay nhan duoc hd so, S¢ Vin hoa,
Thé thao va Du lich phai thong bao bang vin ban va néu rd
y&u cau sira doi, bo sung;

- Trong thoi han 10 ngay ké tir ngay nhan dugc hérso hop
1&, S& Van hoa, Thé thao va Du lich tham dinh va cap Giay
phép kinh doanh giich vu 1&r hanh no1 gﬁa cho doanh nghiép;
truong hop tur choi, phai thong bao bang van ban va néu ro
ly do.

Buwéc 3: Tra két qua tai Trung tm Phyc vu hanh chinh cong
tinh hoac qua duong buu dién.

- Thoi gian: buoi séng tir 7h30-10h30 va budi chieu tir
13h30-16h30 vao cac ngay tu thir 2 deén tha 6 (trir cac ngay
nghi, 18)

Céch thirc thuc
hién:

Nop ho so tryc tiép tai Trung tm Phuc vy hanh chinh cang
tinh hoac qua duong buu dién (hoac truc tuyen néu co).

Thanh phan, s
lwong ho so:

a) Thanh phan hd so:

- Don dé nghi cap Gidy phép kinh doanh dich vu I hanh
ndi dia (Mdu so 04, phu luc 1 ban hanh kém theo Thong tu
s0 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15/12/2017 cua Bo truong
Bo6 Van hoa, Thé thao va Du lich).

- Ban sao c6 chung thyc Gidy ching nhan dang ky doanh
nghiép;
- Gidy chimg nhan ky quy kinh doanh dich vu lit hanh;
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- Ban sao co chimg thuc quyét dinh bd nhiém hodc hop
dong lao dong gitta doanh nghié€p kinh doanh dich vu I
hanh v61 ngudi phu trach kinh doanh dich vu 1it hanh;

- Ban sao c6 chimg thuc bang tot nghiép trung cép tré 1én
chuyén nganh vé 1ir hanh cta ngudi phu trach kinh doanh
dich vu It hanh; hodc ban sao c6 chung thuc béng tdt
nghiép trung cap trd 1én chuyén nganh khac phai va ban sao
c¢6 chimg thuc ching chi nghiép vu diéu hanh du lich noi
dia. Van bang do co so ddo tao nudc ngoai cap phai dugc
cong nhan theo quy dinh ctia B§ Gido duc va Pao tao, BJ
Lao dong - Thuong binh va Xa hdi.

b) S6 lwong hd so: 01 (bd).

Theoi gian giai

10 ngay lam viéc ké tir ngay nhan du hd so theo quy dinh

] guyet:
Poi tu’g’Ang- thuc T4 chirc
hién:
Co qr:‘iZ‘r:_th‘-"C S& Vin héa, Thé thao va Du lich.
Két qua: Gidy phép kinh doanh dich vu li¥ hanh néi dia.
- Phi tham dinh cap Giay phép kinh doanh dich vu i hanh
Phi, L& phi: noi dia (cap maéi). Mac thu: 1.500.000 dong/giay phép

(Thong tr 56 112/2020/TT-BTC ngay 29/12/2020 c6 hiéu
luec ké ter ngay 01/01/2021 den hét ngay 30/6/2021).

Tén miu don, to
khai:

- Don dé nghi cép Gidy phép kinh doanh dich vy Iir hanh
noi dia (Mau s6 04 Phu luc Il Thong tuw so 06/2017/TT-
BVHTTDL ngay 15/12/2017).

Yéu ciu, diéu
kién:

(1) La doanh nghi€p dugc thanh 1ap theo quy dinh cta phap
luat vé doanh nghiép;

(2) Ky quy kinh doanh dich vu It hanh noi dia tai ngan
hang thuong mai, ngdn hang hop tac xa hodc chi nhanh
ngan hang nudc ngoai thanh 1ap va hoat dong tai Viét Nam:
100.000.000 (mdt tram triéu) dong;

(3) Nguoi phu trach kinh doanh dich vu It hanh phai t6t
nghiép trung cap tro Ién chuyén nganh vé it hanh; truong
hop t6t nghiép trung cap trg 1én chuyén nganh khéc phai co
chung chi nghi¢p vu diéu hanh du lich noi dia.

- Nguoi phu trach kinh doanh dich vu Iit hanh 1a nguoi gitr
mot trong cac chic danh sau: chu tich hoi déng quan tri;
chu tich hoi déng thanh vién; chu tich cong ty; chu doanh
nghiép tu nhan; tong giam ddc; giam ddc hoic phd giam
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doc; trudng bd phan kinh doanh dich vu Iir hanh.

- Chuyén nganh vé 1it hanh dugc thé hién trén bang tbt
nghiép ctia mot trong cac nganh, nghé, chuyén nganh sau
day:

a) Quan tri dich vu du lich va Iir hanh;

b) Quan tri It hanh;

¢) Diéu hanh tour du lich;

d) Marketing du lich;

d) Du lich;

e) Du lich It hanh;

g) Quan ly va kinh doanh du lich.

h) Quan tri du lich MICE;

1) Dai 1y It hanh;

k) Huéng dan du lich;

1) Nganh, nghé, chuyén nganh co théNhién mot trong cac
cum tir “du lich”, “I&r hanh”, “hu’é‘r}g de}n du’ lich” do co so
gido dyc ¢ Viét Nam dao tao va cap bang tot nghi€p trudc
thot diém Thong tu s6 06/2017/TT-BVHTTDL ¢6 hiéu luc
(ngay 01 thang 02 nam 2018);

m) Nganh, nghé, chuyén nganh c6 thé hién mot trong céac
cum tu “du lich”, “I{t hanh”, “hudéng dan du lich” do co s&
dao tao nudc ngoai dao tao va cap bang tot nghiép.

Truong hop bang tot nghiép khong thé hién cac nganh,
nghé, chuyén nganh quy dinh tai diém 1 va diém m thi bo
sung bang diém tot nghiép hodc phu luc van bang thé hién
nganh, nghé, chuyén nganh, trong d6 c6 mot trong cac cum
ttr “du lich”, “Iit hanh”, “huéng dan du lich”.

Cin cw phap ly:

-Luat Du lich s6 09/2017/QH14 ngay 19 thang 6 nim
2017.

- Nghi dinh sb 168/2017/ND-CP ngay 31/12/2017 cua
Chinh phu.

- Thong tu ) 06/2017/TT—BWVHTTDL ngay 15/12/2017
cua B0 truong B Vian hoa, Thé thao va Du lich.

- Théng tu sd 13/2019/TT-BVHTTDL ngay 25/11/2019
cua Bo truong Bo Van hoa, Thé thao va Du lich, sura d6i bd
sung mot s6 diéu cia Thong tu sé 06/2017/TT-
BVHTTDL ngay 15/12/2017 ctia Bo truéng B Van hoa,
Thé thao va Du lich quy dinh mét s diéu ciia Luat Du lich.
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Co hiéu luc tr ngay 20/01/2020.

- Thong tu s6 33/2018/TT-BTC ngay 30/3/2018 cua Bo Tai
chinh. quy dinh muc thu, ché @6 thu, ndp va quan ly phi
tham dinh cap Gidy phép kinh doanh dich vu it hanh quoc
té, Gidy phép kinh doanh dich vu Iir hanh n6i dia; phi thAm
dinh cép thé hudng dan vién du lich; 18 phi cip Gidy phép
thanh 1ap van phong dai dién Viét Nam ctia doanh nghiép
kinh doanh dich vu It hanh nuéc ngoai.

- Théng tw s6 112/2020/TT-BTC ngay 29 thing 12 ndm
2020 cua Bo truong Bo Tai chinh quy dinh muc thu mot s6
khodn phi, 1é phi nham hé tro, thao g& khé khan cho san
xudt kinh doanh, bdo dam an sinh x& hgi #ng phd véi dich
Covid-19. C6 hiéu luc tir ngay 01 thang 01 nam 2021 dén
hét ngay 30 thang 6 ndm 2021*.

* Phan in nghiéng la noi dung dwoc sira doi, bo sung
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TEN DOANH NGHIEP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
——————— Poc l1ap - Tw do - Hanh phuc

.......... ngay ... ...thang... ...nam... ....

- ) DPON PE NGHI )
CAP GIAY PHEP KINH DOANH DICH VU LU HANH NOI BIA

Kinh gui: S Van hoa, Thé thao va Du lich tinh Kon Tum

1. Tén doanh nghiép (chéz in hoa):

................................................................................................

................................................................................................

Giai tinh:..

Chuc danh ..................................................................................
Sinh ngay: ........ [ooiid il Dantdc:.............. Quéc tich:...............

Glay Chang minh nhan dan/The can cuge cong dan /HO chiéu
SOt cap ngay: ..... [ocid oii. NOL CAP: coveeeeeeeeeer e
Email:........oooooiiii biénthoal:....................
Noi dang ky ho Knau thudng tril: ...

ChO G hiBNtai: . ...

4. Tén, dia chi chi nNhANh (NEU CO):.....ovve e

5. Tén, dia chi van phong dai dién (NéU CO):...........oveiveiiieiiiieei e,

6. Glay ching nhan déng ky doanh nghlep/Glay chang nhan dang ky dau tu
6., cap ngay..../...../.... Noi cap:

7. Taikhoan ky quy SO ........coovivininnn.n. tal ngan hang

Can ctr vao cac quy dinh hién hanh, kinh d& nghi ............ Q)i cap
gidy phép kinh doanh dich vy lir hanh ............ S I cho doanh nghiép.

Chuing toi cam ket chiu trach nhiém vé tinh chinh xéc, trung thuc cia noi dung
ho so dé nghi cap giay phép kinh doanh dich vu lir hanh.

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA DOANH NGHIEP
(Ky, ghi rd ho tén va dong dau)
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2. Thi tuc cap lai gidy phép kinh doanh dich vu lir hanh néi dia

Trinh ty thuc
hién:

Bwéc 1: Doanh nghiép dé nghi cap lai gidy phep kinh
doanh dich vu I hanh néi dia trong truong hop gidy phep
kinh doanh dich vu Iir hanh bi mat hoac bi hu héng nop hd
so truc tiép hodc gui qua duong buu dién dén Trung tam
Phuc vu hanh chinh cong tinh.

- bia chi: 70 Lé Hng Phong, thanh phé Kon Tum.

- Thoi gian: buoi sang tir 7h30-10h30 va buoi chieu tur
13h30-16h30 vao cac ngay tu tha 2 dén tha 6 (trir cac
ngay nghi, I€)

Budc 2:Cén bo tiep nhan kiém tra tinh hop 1y va day du
cua ho so:

- Trudng hop hé so day du thi cdng chuc viét giay hen

- Truong hop hd so con thiéu va khéng hop 18 thi cong
chtrc huéng dan vé chinh sta, bd sung; trong thoi han 03
ngay lam viéc ké tir ngdy nhan dugc hd so, S¢ Vian hoa,
Thé thao va Du lich phai théng béo bang vin ban va néu
rd y&u cau sira doi, bo sung;

- Trong thoi han 05 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan dugc
don dé nghi cta doanh nghi€p, S& Van hoa, Thé thao va
Du lich c6 trach nhiém cép lai gidy phép kinh doanh dich
vu It hanh ndi dia cho doanh nghiép; truong hop tur chdi,
phai thong bao bang vin ban va néu rd 1y do.

Bwéc 3: Tra két qua tai Trung tam Phyc vu hanh chinh cong
tinh hoac qua duong buu dién.

- Thoi gian: budi sang tir 7h30-10h30 va budi chiéu tur
13h30-16h30 vao cac ngay tir thir 2 dén thu 6 (trir céc
ngay nghi, I€)

Céch thirc thuc
hién:

Truc tiép tai Trung tim Phuc vu hanh chinh cong tinh hoac
qua duong buu dién (hoac truc tuyen néu co).

Thanh phan, s
lwong ho so:

a) Thanh phan ho so:

- Pon dé nghi cip lai Gidy phép kinh doanh dich vu li
hanh noi dia (theo mau);,

b) S6 luong hd so: 01 (bo).

Theoi gian giai
quyet:

05 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan du hd so theo quy dinh

Poi twong thuc
hién:

T6 chirc
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Co quan thuc
hién:

S& Vian hoa, Thé thao va Du lich.

Két qua:

Gidy phép.

Phi, Lé phi:

- Phi thim dinh cép lai Gidy phép kinh doanh dich vu li
hanh noi dia (cap lai). Muc thu: 750.000 dong/gidy phép
(Théng tw so 112/2020/TT-BTC ngay 29/12/2020 c6 hiéu
liee ké tir ngay 01/01/2021 dén hét ngay 30/6/2021).

Tén miu don, to
khai:

- Pon d¢ nghi cép lai Gidy phép kinh doanh dich vy Ii¥
hanh ndi di,a (Mau so 05 Phu luc II ban hanh kem theo
Théng tur s6 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15/12/2017).

Yéu cau, diéu
kién:

(1) La doanh nghi¢p dugc thanh Iap theo quy dinh cua
phap luat vé doanh nghiép;

(2) Ky quy kinh doanh dich vu I&r hanh ndi dia tai ngan
hang thuong mai, ngan hang hop tic xa hodc chi nhanh
ngan hang nudc ngoai thanh 1ap va hoat dong tai Vit
Nam: 100.000.000 (mét trdm triéu) dong;

(3) Nguoi phu trach kinh doanh dich vu 1t hanh phai t6t
nghiép trung cap tro Ién chuyén nganh vé lit hanh; truong
hop tot nghiép trung cip tré 1én chuyén nganh khac phai
c6 chung chi nghiép vu diéu hanh du lich néi dia;

- Nguoi phu trach kinh doanh dich vu Iir hanh la ngudi gitr
mot trong CéC‘ChL’I'C danh sau: chu tich hdi dong quan tri;
chu tich hoi dong 7thémh Vién;’chﬁ tich c@ng ty; chi doanh
nghiép tu nhan; téng giam doc; giam doc hodc phd giam
doc; truong bo phan kinh doanh dich vu Iir hanh;

- Chuyén nganh vé lit hanh dugc thé hién trén bang tbt
nghiép cua mot trong cadc nganh, nghé, chuyén nganh sau
day:

a) Quan tri dich vu du lich va Iir hanh;

b) Quan tri 1{t hanh;

¢) Diéu hanh tour du lich;

d) Marketing du lich;

d) Du lich;

e) Du lich Iir hanh,;

g) Quan ly va kinh doanh du lich.

h) Quan tri du lich MICE,;

1) Pai 1y It hanh;
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k) Huéng dan du lich;

1) Nganh, nghé, chuyén nganh cé thé hién mot trong céac
cum tir “du lich”, “Iit hanh”, “huéng dan du lich” do co s&
gido duc & Viét Nam dao tao va cp bang tot nghiép trude
thoi diém Théng tu sd 06/2017/TT-BVHTTDL c6 hiéu
luc (ngay 01 thang 02 nam 2018);

m) Nganh, nghé, chuyén nganh c6 thé hién mét trong céac
cum tur “du lich”, “I&r hanh”, “hudéng dan du lich” do co s&
dao tao nudc ngoai dao tao va cap bang tot nghiép.

Truong hop bang tot nghiép khong thé hién cac nganh,
nghé, chuyén nganh quy dinh tai diém 1 va diém m thi b6
sung bang diém tt nghiép hodc phu luc vin bang thé hién
nganh, ngh¢, chuyén nganh, trong d6 c6 mot trong céac
cum tr “du lich”, “lir hanh”, “huéng dan du lich”.

Can cw phap ly:

- Luat Du lich s6 09/2017/QH14 ngay 19 thang 6 nim
2017. Cé hiéu luc tir ngay 01 thang 01 nam 2018.

- Nghi dinh s6 168/2017/ND-CP ngay 31 thang 12 nam

2017 caa Chinh phu quy dinh chi tiét mot s6 diéu cta Luat
Du lich. C6 hi¢u lyc tr ngay 01 thang 01 ndam 2018.

- Thong tu s6 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 thang 12
nam 2017 cua B0 truéong B Vian hoa, Thé thao va Du lich
quy dinh chi tiét mot s6 diéu cua Luat Du lich. C6 hiéu
lyc tr ngay 01 thang 02 ndm 2018.

- Thong tu sé 13/2019/TT-BVHTTDL ngay 25 thang 11
nam 2019 cua B truéong B6 Van hoa, Thé thao va Du lich
stra d0i bo sung mot s6 diéu ciia Thong tu s6 06/2017/TT-
BVHTTDL ngay 15 thang 12 ndm 2017 cia B truong Bo
Vin hoéa, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét mot s6 diéu
cua Luat Du lich. C6 hiéu luc tr ngay 20 thang 1 nam
2020.

- Thong tu s6 33/2018/TT-BTC ngay 30 thang 3 nim
2018 cua Bo trwong B Tai chinh quy dinh muc thu, ché
d6 thu, nop va quan 1y phi tham dinh cip Gidy phép kinh
doanh dich vu i hanh qudc té, Gidy phép kinh doanh dich
vu lir hanh noi dia; phi thim dinh cdp thé hudng dan vién
du lich; 18 phi cap Gidy phép thanh lap vian phong dai dién
Viét Nam cia doanh nghiép kinh doanh dich vu I hanh
nudc ngoai.

- Théng tw s6 112/2020/TT-BTC ngay 29 thing 12 ndm
2020 cua Bo truong Bo Tai chinh quy dinh mirc thu mot
s6 khodn phi, 1é phi nham hé tro, thdo gé khé khan cho
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san xudt kinh doanh, bdo dam an sinh xd héi g phé voi
dich Covid-19. C6 hiéu luc tir ngay 01 thang 01 nam 2021
den hét ngay 30 thang 6 nam 2021%.

* Phan in nghiéng la noi dung dwoc swa doi, bo sung
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TEN DOANH NGHIEP  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

——————— Poc l1ap - Tw do - Hanh phuc
......... , ngay ... ...thang... ...nam... ....

, , ) DPON PE NGHI )
CAP LAl GIAY PHEP KINH DOANH DICH VU LU HANH NQI PIA

Kinh gui: S Van hoa, Thé thao va Du lich tinh Kon Tum.

1. Tén doanh nghiép (Chzinhoa):...........cooiiii i

Tén giao diCh:.. ...

TON VIB LA ...
2.Diachitrusdchinh........c.ooooiii i
biénthoai:.............ooooi -FaxXi
Website:........oooiiviennnn. -Email: o

3. Ho tén nguoi dai dién theo phap luat caa doanh nghiép:.....................

I NN
Chuc danh: ........cccccceee

Sinh ngay: ...../......./.. Dan toc ................ QuoC tlch ...................

Glay Chuang mmh nhan dan/The can cudc cong dan /H chiéusd:..................
cip ngay: ...... Y S Noi cép: ...... Email: ..................... bién thoai:
N0’1 dang ky ho khau thuong tru ..........................................................
ChO G NIBN TaI:. ...,
4. Tén, dia chi chi NhANN (NEU CO: v e

5. Tén, dia chi van phong dai dién (NéU CO): ..........ceovviiieeeiiieeieei,

6. Giéy chimg nhan dang ky doanh nghiép/Gidy ching nhan ding ky dau tu
SO CAP NGAY..c../ oo oo NOL CAP: oot

7. Giay phép kinh doanh dich vu Iir hanh noi dia s6 .............ccveeenn.s do S¢
Vin hoa, Thé thao va Du lich tinh cap ngay....... thang...... NAM......cooeenen..
8. Tai Khoan KY QUY SO.....ocvveeieeeeiiiiee. tai ngadn hang.....................

9. Ly do dé nghi cap lai gidy phép
Can ctr vao cac quy dinh hién hanh, kinh dé nghi S¢ Vin hoa, Thé thao va Du
lich cép lai gidy phép kinh doanh dich vu lix hanh néi diacho doanh nghiép.
Chung t6i cam két chiu trach nhiém vé tinh chinh xac, trung thyuc cua noi dung
hd so dé nghi cap lai gidy phép kinh doanh dich vu lit hanh./.
NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA DOANH NGHIEP
(Ky, ghi r ho tén va déng ddu)
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3. Tha tuc cap ddi giay phép kinh doanh dich vu lir hanh ndi dia

Trinh tu thyc hién:

Bwéc 1: Doanh nghiép dé nghi cap d6i gidy phép kinh doanh
dich vu I hanh ndi dia trong truong hop thay d6i Gidy chung
nhan ding ky doanh nghiép, nop hd so truc tiép hoic gui qua
duong buu dién dén Trung tm Phuc vu hanh chinh céng tinh

- Dia chi: 70 L& Hong Phong, thanh ph Kon Tum.

- Thoi gian: buoi sang tr 7h30-10h30 va budi chieu tir 13h30-
16h30 vao cac ngay tir thir 2 dén thr 6 (trir cac ngay nghi, I€)

Bwéc 2:Cén bo tiép nhan kiém tra tinh hop 1y va day du cua hd
SO

- Trudng hop hd so day du thi cdng chic viét gidy hen

- Truong hop hd so con thiéu va khéng hop I¢ thi céng chirc
huéng dan vé chinh sira, b6 sung; trong thoi han 03 ngay lam
viéc ké tir ngay nhan duoc hd so, S¢ Vin hoa, Thé thao va Du
lich phai thdng béo bang van ban va néu rd yéu cau sira doi, bd
sung;

- Trong thoi han 05 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan dugc don dé
nghi cua doanh nghi¢p, S¢ Van hoa, Thé thao va Du lich ¢6 trach
nhiém cép lai gidy phép kinh doanh dich vu lit hanh ndi dia cho
doanh nghiép; truong hop tir chdi, phai thong bao bang vin ban
va néu ré ly do.

Bwéc 3: Tra két qua tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng tinh
hoac qua duong buu dién.

- Thoi gian: buoi sang tir 7h30-10h30 va budi chieu tir 13h30-
16h30 vao cac ngay tur thir 2 dén thir 6 (trir cac ngay nghi, 18)

Cach thac thuc
hién:

Nop ho so truc tiép tai Trung tm Phuc vu hanh chinh cang tinh
hoac qua duong buu dién (hoac truc tuyén néu cd).

Thanh phan, sb
lwong ho so:

a) Thanh phan ho so:

- Pon dé nghj cap doi Gidy phép kinh doanh dich vu 1 hanh ndi
dia (theo mau);

- Gidy phép kinh doanh dich vy Iir hanh noi dia ctia doanh
nghi€p;

- Ban sao c6 ching thuc Giéy ching nhan dang ky doanh nghiép.
b) S6 lwgng hd so: 01 (bo).

Thoi gian giai
quyet:

05 ngay lam viéc ké tir ngay nhan du ho so theo quy dinh

Poi twong thuc
hién:

T6 chuc

Co quan thuc hién:

S& Vin hoa, Thé thao va Du lich.
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Két qua:

Giay phép.

Phi, L& phi:

- Phi tham dinh cAp Gidy phép kinh doanh dich vu lit hanh noi
dia (cip d6i). Mirc thu: 1.000.000 dong/gidy phép (T hong tu 50
112/2020/TT-BTC ngay 29/12/2020 ¢6 hiéu lwc ké tir ngdy
01/01/2021 dén hét ngay 30/6/2021).

Tén miu don, to
khai:

Pon dé > nghi cap d6i Giay phép kinh doanh dich vu i hanh noi
dia (Mdu s6 05 Phy Iuc II ban hanh kém theo Théng tr sé
06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15/12/2017).

Y&u cau, diéu kién:

(1) La doanh nghiép duoc thanh lap theo quy dinh cua phap luat
vé doanh nghiép;

(2) Ky quy kinh doanh dich vu It hanh ndi dia tai ngan hang
thuong mai, ngan hang hop tdc xa hodc chi nhanh ngan hang
nudc ngoai thanh 1dp va hoat dong tai Viét Nam: 100.000.000
(mot tram triéu) dong;

(3) Nguoi phu trach kinh doanh dich vu 1& hanh phai tot nghiép
trung cap tro Ién chuyén nganh vé Iit hanh; trudng hop tot nghiép
trung cap trd 1€n chuyén nganh khac phai c6 chiig chi nghiép vu
diéu hanh du lich ndi dia.

- Nguoi phu trach kinh doanh dich vu 1ir hanh 14 nguoi gitt mot
trong cac chirc danh sau: chu tich hoi déng quan tri; chu tich hoi
dong thanh vién; chu tich cong ty; chii doanh nghiép tu nhén;
tong giam dbc; giam ddc hodc phd giam ddc; trudng bd phan
kinh doanh dich vu Iitr hanh.

- Chuyén nganh vé lit hanh duogc thé hién trén bang tot nghiép
cua mot trong cac nganh, nghe, chuyén nganh sau day:

a) Quan tri dich vu du lich va It hanh;
b) Quan tri Iir hanh;

¢) Diéu hanh tour du lich;

d) Marketing du lich;

d) Du lich;

e) Du lich It hanh;

g) Quan ly va kinh doanh du lich.

h) Quan tri du lich MICE;

i) Pai ly Iir hanh;

k) Huéng dan du lich;

1) Nganh, nghé, chuyén nganh c6 thé hién mét trong cac cuym tir
“du lich”, “Iit hanh”, “hudéng dan du lich” do co s& gido duc o
Viét Nam ddo tao va cap bang t6t nghiép trude thoi diém Thong
tu s6 06/2017/TT-BVHTTDL c6 hiéu lyc (ngay 01 thang 02 nim
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2018);

m) Nganh, nghé, chuyén nganh c6 thé hién mét trong cac cum tir
“du lich”, “I&t hanh”, “hudng dan du lich” do co s& dao tao nudc
ngoai dao tao va cap bang tot nghiép.

Truong hop bang tot nghiép khong thé hién cac nganh, nghé,
chuyén nganh quy dinh tai diém 1 va diém m thi b6 sung bang
diém tot nghiép hodc phu luc vin bang thé hién nganh, nghé,
chuyén nganh, trong d6 c6 mdt trong cac cum tur “du lich”, “Iit
hanh”, “huéng dan du lich”.

Can cir phép ly:

- Luat Du lich s6 09/2017/QH14 ngay 19 thang 6 nam 2017. C6
hi¢u luc tr ngay 01 thang 01 nam 2018.

- Nghi dinh s 168/2017/ND-CP ngay 31 thang 12 nam 2017 cua
Chinh phu quy dinh chi tiét mot sé diéu cia Luat Du lich. C6
hiéu lyc tr ngay 01 thang 01 nam 2018.

- Thong tu s6 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 thang 12 nim
2017 ctaa Bo truéng BO Van hoa, Thé thao va Du lich quy dinh
chi tiét mot s6 didu cia Luat Du lich. Cé hiéu lyc tir ngay 01
thang 02 nam 2018.

- Thong tu s6 13/2019/TT-BVHTTDL ngay 25 thang 11 nim
2019 cua Bo truong B Vin hoa, Thé thao va Du lich sira d6i bo
sung mot sd didu ctia Thong tu s6 06/2017/TT-BVHTTDL ngay
15 thang 12 nam 2017 cta Bo truong B Vian hoa,Thé thao va
Du lich quy dinh chi tiét mot s6 diéu caa Luat Du lich. C6 hiéu
lyc tor ngay 20 thang 1 nam 2020.

- Thong tu s6 33/2018/TT-BTC ngay 30 thang 3 nam 2018 cia
B6 truong B Tai chinh quy dinh muc thu, ché do thu, ndp va
quan ly phi tham dinh cdp Gidy phép kinh doanh dich vu i hanh
quoc te Gidy phép kinh doanh dich vu lit hanh néi dia; phi thAm
dinh cép thé hudng dan vién du lich; 1& phi cap Gidy phép thanh
1ap van phong dai dién Viét Nam ctia doanh nghi¢p kinh doanh
dich vu 1ir hanh nudc ngoai.

- Théng tw s6 112/2020/TT-BTC ngay 29 thang 12 nam 2020 ciia
Bé truong Bo Tai chinh quy dinh mirc thu mot s6 khodn phi, I¢é
phi nham hé tro, thao go kho khan cho san xudt kinh doanh, bdo
dam an sinh xa hoi ung pho voi dich Covid-19. Co hiéu luc ti
ngay 01 thang 01 nam 2021 dén hét ngay 30 thang 6 nam 2021*.

* Phan in nghiéng la noi dung dwoc swa doi, bo sung
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Kinh gui: S Van hoa, Thé thao va Du lich tinh Kon Tum.
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Tén gia0 diChi.. ..o
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3. Ho tén nguoi dai dién theo phap luat caa doanh nghiép:............................
GO NN
CRUC dann:. .
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SO e, cap ngdy: ...... [ciid i, NOT CAP: v
Email: ... biénthoai:.......................l

Noi dang ky ho Knau thuong trl:. ..o
ChO G NIBN Tai:. ...

4. Tén, dia chi chi NhANK (NEU COY:...vuvvvveeie e

5. Tén, dia chi van phong dai dién (néu co): .
6. Giay ching nhén dang ky doanh nghlep/Glay Chung nhan dang ky dau tu

SOt CAP NEAY..../ .o oo NOT CAP: e

7. Giay phép kinh doanh d;ch vu 1%t hanh Noi dia SO ......vevveeeiieeiie i do:
S¢ Vin hoa, Thé thao va Du lich cap ngay....... thang.............. nam

8. Tai Khoan KY QUF S8.....oevveeeeeeeieeiie . taingdn hang.....................

9. Ly do d& nghi cap doi gidy phép:

Can ctt vao cac quy dinh hién hanh, kinh dé nghi S& Vian hoa, Thé thao va Du
lich cap doi giay phép kinh doanh dich vu I hanh néi dia cho doanh nghiép.
Chuing toi cam két chiu trach nhiém vé tinh chinh xac, trung thuc caa ndi dung
hd so dé nghi cap doi gidy phép kinh doanh dich vu Ii hanh./.

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA DOANH NGHIEP,
(Ky, ghi rd ho tén va dong dau)
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4. Thia tuc cap thé hwéng din vién du lich tai diém

Trinh ty thuc
hién:

Bwéc 1: SO Vian hoa, Thé thao va Du lich dinh ky hang nim
cdng b ké hoach té chirc kiém tra nghiép vu huéng dan du lich
tai diém; cin cr Ké hoach ngudi dé nghi cap thé huéng dan vién
du lich tai diém nop hd so truc tiép hodc giri qua dudng buu dién
dén Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng tinh

- bia chi: 70 L& Hong Phong, thanh phd Kon Tum.

- Thoi gian: budi sang tir 7h30-10h30 va budi chiéu tir 13h30-
16h30 vao cac ngay tir thir 2 dén thit 6 (trir cac ngdy nghi, 18)
Bwéc 2:Céan bo tiép nhan kiém tra tinh hop 1y va day du cua hd
SO.

- Trudng hop ho so day du thi cdng chic viét gidy hen

- Trudng hop hd so con thiéu va khong hop 1é thi cong chuc
huéng dan vé chinh sira, bd sung dam bao thu tuc hd so theo quy
dinh.

- S¢ Vian héa, Thé thao va Du lich to chuc kiém tra va cap thé
huéng din vién du lich tai diém ddi véi nguoi da dat yéu cau
kiém tra nghiép vu trong thoi han 10 ngay ké tir ngay c6 két qua
kiém tra.

Buéc 3: Tra két qua tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh c6ng tinh
hodc qua duong buu dién.

- Thoi gian: budi sang tir 7h30-10h30 va budi chiéu tir 13h30-
16h30 vao cac ngay tir thir 2 dén thir 6 (trir cac ngay nghi, 18)

Céch thirc thuc
hién:

Nop ho so tryc tiép tai Trung tam Phyc vu hanh chinh cdng tinh
hoac qua duong buu dién (hoac truc tuyén néu cd).

Thanh phan, s
lwgng ho so:

a) Thanh phan ho so:

- Pon dé nghi cap lai thé hudng din vién du lich tai diém (theo
mcfu);

- So yéu 1y lich ¢6 xac nhan ciia Uy ban nhan dan cap xi noi cu
tru;

- Giéy chirng nhan strc khoe do co s& kham bénh, chita bénh co
thAm quyén cip trong thoi han khong qua 06 thang tinh dén thoi
diém nop ho so;

- 02 anh chan dung mau ¢& 3 cm x 4 cm.

b) S6 lwong hd so: 01 (bo).

Thoi gian giai

10 ngay lam viéc ké tir ngay co két qua kiém tra

__quyet:
boi tﬁfé?qg thyc Ca nhan
co e, :th""c S& Vin hoa, Thé thao va Du lich,
Ket qua: Thé huéng dan vién du lich tai diém.

Phi, Lé phi:

- Phi tham dinh cap thé huéng dan vién du lich (bao gom: cap
mai, cap doi, cap lai), doi voi huéng dan vién du lich tai diém.
Miic thu: 100.000 dong/thé (Thong ar sé 112/2020/TT-BTC ngay
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29/12/2020 c6 hidu luc ké tir ngay 01/01/2021 dén hét ngay
30/6/2021).

Tén méu don, to
khai:

(Mau s6 11 Phy luc II ban hanh kém theo Thong tu
s6 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 thang 12 nim 2017,
duoc thay thé béng Phu luc II ban hanh kém theo Thong tu
s6 13/2019/TT- BVHTTDL ngay 25/11/2019).

Yéu cau, diéu
kién:

(1) C6 qudc tich Viét Nam, thudng trd tai Viét Nam;

(2) C6 ning lwc hanh vi dan sy day du;

(3) Khong méc bénh truyén nhiém, khong sir dung chat ma tay;
(4) Pat yéu cau kiém tra nghiép vu huéng dan du lich tai diém do
S& Vin hoa, Thé thao va Du lich t6 chic,

Cin c phap ly:

- Luat Du lich s6 09/2017/QH14 ngay 19 thang 6 nam 2017. C6
hi¢u lyc tr ngay 01 thang 01 ndm 2018.

- Thong tu s6 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 thang 12 nim
2017 cua Bo truong Bo Van hoa, Thé thao va Du lich quy dinh
chi tiét mot s6 didu cia Luat Du lich. Cé hiéu lyc tir ngay 01
thang 02 nam 2018.

- Thong tu s6 13/2019/TT-BVHTTDL ngay 25 thang 11 nim
2019 ciia Bo truong B Vin hoa, Thé thao va Du lich stra doi, bo
sung mot sd diéu ctia Thong tu s6 06/2017/TT-BVHTTDL ngay
15 thang 12 nam 2017 cta Bo truong Bo Vian hoéa,Thé thao va
Du lich quy dinh chi tiét mét s6 diéu cua Luat Du lich. C6 hiéu
lyc tr ngay 20 thang 01 nam 2020.

- Thong tu s6 33/2018/TT-BTC ngay 30 thang 3 nam 2018 cia
B6 truong B Tai chinh quy dinh muc thu, ché do thu, ndp va
quan ly phi | thim dinh cip Gidy phép kinh doanh dich vu i hanh
quoc te Gidy phép kinh doanh dich vu lit hanh ndi dia; phi thAm
dinh cép thé hudng dan vién du lich; 1& phi cap Gidy phép thanh
1ap van phong dai dién Viét Nam ctia doanh nghi¢p kinh doanh
dich vu 1ir hanh nudc ngoai.

- Théng tw s6 112/2020/TT-BTC ngay 29 thang 12 nam 2020 ciia
Bo truwong Bo Tai chinh quy dinh mirc thu mot 56 khoadn phi, l¢é
phi nham hé tro, thdo g khé khan cho san xudt kinh doanh, bdo
dam an sinh xa hoi ung pho voi dich Covid-19. Co hiéu luc ti
ngay 01 thang 01 nam 2021 dén hét ngay 30 thdng 6 nam 2021*

* Phdn in nghiéng la noi dung dwoc sira doi, bo sung
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CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc l1ap - Tw do - Hanh phuc

, PON PE NGHI ]
Cap thé hwéng din vién du lich tai diém

Kinh giri: S& Vin héa, Thé thao va Du lich tinh Kon Tum

-Hovatén (Chizinhoa): ...

- Ngay sinh: ........ [eeiin... [ivin.n. -Gi6ditinh: o Nam oN@

- Giay Chirng minh nhan dan/Thé can cudc cong dan/Ho chicu so:

= NOTCAP: e -Ngay cap:......ooeveveiiiin.
- Trinh @6 chuy@n mon NQhIEP VU ...
-Dia Chi BN 1aC:. ..
-biénthoai: ... -Email..............

Can cr vao cac quy dinh hién hanh, kinh dé nghi S& Vin hoa, Thé thao va Du
lich tham dinh va cap thé huéng dan vién du lich tai diém cho toi.

Tbi cam két chju trach nhiém hoan toan vé tinh chinh xac, trung thuc cua nodi
dung ho so dé nghi cap thé huéng dan vién du lich./.

NGUOI PE NGHI CAP THE
(Ky va ghi rd ho tén)
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5. Tha tuc cap thé hwéng dian vién du lich quéc té

Trinh ty thuc hién:

Bwéc 1:Ngudi dé nghi cap thé hudng dan vién du lich qudc té
nop hé so truc tiép hodc gui qua dudng buu dién dén Trung tam
Phuc vu hanh chinh c6ng tinh

- Pia chi: 70 L& Hong Phong, thanh ph Kon Tum.

- Thai gian: budi sang tir 7h30-10h30 va budi chiéu tir 13h30-
16h30 vao cac ngay tur ther 2 dén thir 6 (trir cac nhgay nghi, 1€)
Buwéc 2:Can b tiép nhan kiém tra tinh hop 1y va day du cua hd
SO

- Trudng hop hd so diy du thi cong chic viét gidy hen

- Truong hop hd so con thiéu va khong hop 1é thi cong chuc
huéng dan vé chinh stra, bo sung; trong thoi han 03 ngay lam
viéc ké tir ngay nhan duoc hd so, S¢ Vin héa, Thé thao va Du
lich phai théng b&o bang vin ban va néu rd yéu cau sira doi, bd
sung;

- Trong thoi han 15 ngay ké tir ngdy nhan dugc ho so hop 1¢, S&
Vin hoa, Thé thao va Du lich cip thé huéng dan vién du lich
ndi dia cho ngudi dé nghi; trudng hop tir chdi, phai tra 11 bang
van ban va néu rd 1y do.

Buwéc 3: Tra két qua tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng tinh
hoac qua duong buu dién.

- Thoi gian: budi sang tir 7h30-10h30 va budi chiéu tir 13h30-
16h30 vao cac ngay tir thir 2 dén thir 6 (trir cac ngay nghi, 18)

Cach thac thuc
hién:

Nop ho so truc tiep tai Trung tam Phuc vu hanh chinh cong hozc
qua duong buu dién (hoac tryc tuyen néu co).

Thanh ph‘z‘m, s6
lwgng ho so

a) Thanh phan ho so:

(1) Pon dé nghi cap thé hudng dan vién du lich quoc t& (Mdu
s6 11 Phy luc II ban hanh kém theo Théng tw sé 06/2017/TT-
BVHTTDL ngay 15 thang 12 nam 2017, dwoc thay thé bang
Phy lyc Il ban hanh kem theo Thong tw s6 13/2019/TT-
BVHTTDL ngay 25 thang 11 nam 2019);

(2) So yéu 1y lich c6 x4c nhan ciia Uy ban nhan déan cap x noi
cu tru;

(3) Ban sao c6 chung thuyc bang tét nghiép cao dang tré lén
chuyén nganh huéng dan du lich; hodic ban sao co ching thuc
bang tot nghiép cao dang trd 1én chuyén nganh khac va ban sao
c6 ching thuc chimg chi nghiép vu huéng dan du lich quéc té;
(4) Gidy ching nhan stc khoe do co sé kham bénh, chita bénh
c6 thdm quyén cdp trong thoi han khong qua 06 thang tinh dén
thoi diém ndp ho so;

(5) Gidy to chirng minh diéu kién vé trinh d6 ngoai ngi:

Ban sao c¢6 chimg thuc mot trong céc gidy to sau :
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- Bang tot nghiép cao ding tré 1én chuyén nganh ngoai ngi;

- Bang tot nghiép cao dang trd 1én theo chuong trinh dao tao
bang tiéng nudc NGoAi;

- Bang tot nghiép cao dang trd 1én & nudc ngoai theo chuong
trinh ddo tao bang ngdn ngit chinh thirc cia nude sé tai. Truong
hop duoc dao tao bang ngdn ngit khac v6i ngdn ngit chinh thire
cia nudc sO tai, can bd sung gidy to chimg minh ngdn ngi
duoc su dung dé dao tao;

- Chung chi ngoai ngit bac 4 trd 1én theo Khung nang lyc ngoai
ngtr 6 bac dung cho Viét Nam hodc c6 chirng chi ngoai ngtr dat
mirc yéu cdu theo quy dinh tai Phu luc I Thong tu sb
06/2017/TT-BVHTTDL (dugc thay thé bang Phu lyc I Thong
tw s 13/2019/TT-BVHTTDL) con thoi han, do td chirc, co
quan c6 thim quyén cép.

* Vin bang, ching chi, gidy chimg nhan do co s¢ do tao nudce
ngoai cép phai dugc cong nhéan theo quy dinh ctia B§ Giao duc
va Pao tao va B6 Lao dong - Thuong binh va Xa hoi.

(6) 02 anh chan dung mau ¢ 3 cm x 4 cm.

b) S6 lugng ho so: 01 (bo).

Thai gian giai quyét:

15 ngay lam viéc ké tir ngay nhan duoc ho so hop 1.

Pdi twong thuc hién:

Ca nhén

Co quan thuc hién:

S& Vian hoa, Thé thao va Du lich.

Két qua:

Thé hudng dan vién du lich quoc te.

Phi, L& phi:

- Phi tham dinh cap thé huéng dan vién du lich (bao gom: cap
méi, cip doi, cap lai), d6i véi huéng dan vién du lich quéc té:
325.000 dong/thé (Théng tw sé 112/2020/TT-BTC ngay
29/12/2020 c6 hiéu luc ké tir ngay 01/01/2021 dén hét ngay
30/6/2021).

Tén maiu don, to
khai:

Pon dé nghi cap thé huéng dan vién du lich quéc té (Mau sé 11
Phu luc I, Théng twr sé 06/2017/TT-BVHTTDL ngay
15/12/2017, dwoc thay thé bang phy luc 11, ban hanh kém theo
Théng tr sé 13/2019/TT-BVHTTDL ngay 25/11/2019 cua Bg
truong Bo Van hoa, Thé thao va Du lich, sita déi bé sung mét
s6 dieu cua Théng tw so 06/2017/TT-BVHTTDL ngay
15/12/2017 cua Bg trueng Bé Vin héa, Thé thao va Du lich)

Yéu cau, diéu kién:

(1) C6 qudc tich Viét Nam, thudng tri tai Viét Nam;

(2) C6 ning luc hanh vi dan su day du;

(3) Khéng méc bénh truyén nhiém, khong sir dung chit ma tay;
(4) Tot nghiép cao dang tré 1én chuyén nganh huéng dan du
lich; truomg hop tét nghiép cao dang trd 1én chuyén nganh khac
phai c¢6 ching chi nghiép vu huéng dan du lich quéc té;

(5) St dung thanh thao ngoai ngit ding ky hanh nghé: dap tng
mdt trong céc tiéu chuan sau:

- C6 bang t6t nghiép cao dang tré 1én chuyén nganh ngoai ngir;
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- C6 bang tt nghiép cao dang trd 1én theo chwong trinh dao tao
bang tiéng nudc ngoai;

- C6 bang tot nghiép cao ding tré 1én & nudc ngoai;

- C6 chtring chi hoac giay chitng nhan ngoai ngit bac 4 trg 1én
Khung nang luc ngoai ngir 6 bac dung cho Viét Nam hoac B2
tré 1én Khung tham chiéu trinh d6 ngoai ngir chung Chau Au,
con thoi han hode dugc cap trong vong 05 nam ddi véi chang
chi hoac gidy chirng nhan ngoai ngir khong quy dinh thoi han,
do té chire, co quan c6 tham quyén cap dat muc yéu cau theo
quy dinh tai Phy luc |Thong tu s6 06/2017/TT-
BVHTTDL ngay 15/12/2017 ( duoc thay thé bang Phu luc |
Théng tu s6 13/2019/TT-BVHTTDL) con thai han, do té chuc,
co quan c6 thim quyeén cap.

Can cir phép ly:

- Luat Du lich s6 09/2017/QH14 ngay 19 thang 6 nam 2017. C6
hiéu lyc tir ngay 01 thang 01 nam 2018.

- Thong tu s6 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 thang 12 nim
2017 cua B0 truong BO Van hoa, Thé thao va Du lich quy dinh
chi tiét mot sé diéu cua Luat Du lich. Cé hiéu luc tir ngay 01
thang 02 nam 2018.

- Théng tu s6 13/2019/TT-BVHTTDL ngay 25 thang 11 nam
2019 ctia Bo truong Bo Vin hoa, Thé thao va Du lich sira dbi
b6 sung mot sd diéu cua Thong tu s6 06/2017/TT-BVHTTDL
ngay 15 thang 12 nim 2017 cta Bo truong Bo Vin hoa, Thé
thao va Du lich quy dinh chi tiét mot sé diéu ctia Luat Du lich.
Co6 hi¢u lyc tir ngay 20 thang 1 nam 2020.

- Thong tu s6 33/2018/TT-BTC ngay 30 thang 3 nam 2018 cia
B¢ truong Bo Tai chinh quy dinh murc thu, ché d6 thu, nop va
quan ly phi tham dinh cap Giay phép kinh doanh dich vu lir
hanh quoc té, Glay phép kinh doanh dich vy 1t hanh ndi dia;
phi tham dinh cép thé huéng dan vién du lich; 1& phi cap Gidy
phép thanh 1dp van phong dai dién Viét Nam cua doanh nghiép
kinh doanh dich vu It hanh nuéc ngoai.

- Théng tw s6 112/2020/TT-BTC ngay 29 thing 12 nam 2020
cua Bo truong Bo Tai chinh quy dinh mirc thu mot s6 khodn
phi, 1é phi nham hé tro, thdo g& khé khan cho san xudt kinh
doanh, bdao dam an sinh xa hoi vng pho voi dich Covid-19. CO
hiéu liec tir ngay 01 thang 01 ndm 2021 dén hét ngay 30 thing 6
nam 2021%,

* Phan in nghiéng la noi dung dwoc swa doi, bo sung
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CONG HOA XA HQOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc l1ap - Tw do - Hanh phuc

’ PON PE NGHI o
Cap thé hwéng dan vién du lich quoc te

Kinh giri: S& Vin héa, Thé thao va Du lich tinh Kon Tum

-Ho vatén (Chiz iNhoa): ..o
- Ngay sinh: ........ [evirnn. [eiirn.. -Giditinh:  oNam oNi@r

- Giay Ching minh nhan dan/Thé cin cudc cong dan/Ho chiéu so: .........

= NOT CAP: .t - Ngay cap:

- Trinh @6 chuyén mon Nghi€p VU:......oovi i
- Trinh d0 NQOAT NQTE. . ...t e,
-Piachi BN 1aC:. ..
-biénthoai: ... - Email: ..............

Can cr vao cac quy dinh hién hanh, kinh dé nghi S& Vin hoa, Thé thao va Du
lich tinh Kon Tum tham dinh va cap thé huéng dan vién du lich quéc té cho toi.
T6i cam két chiu trach nhiém hoan toan vé tinh chinh xac, trung thuc cua noi
dung hé so d& nghi cap thé huéng dan vién du lich./.

NGUOI PE NGHI CAP THE
(Ky va ghi rd ho tén)
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, ~ PHULUCI o ‘
DANH MUC CHUNG CHI NGOAI NGU DO CO QUAN CO THAM QUYEN
CAP

(Kém theo Théng tur so 13/2019/TT-BVHTTDL ngay 25 thang 11 ndm 2019 ciia
Bo truong Bo Van hoa, Thé thao va Du lich)

TT Loai chung chi Cap dd

1 Tiéng Anh
1.1 | Chimg chi TOEFL iBT 61 diém.
1.2 | Chung chi IELTS 5.5 diém

Ching chi Aptis 151 diém
TOEIC Reading and Listening
1.3 | Chung chi TOEIC 650 diém, TOEIC Speaking 7
160 diém, TOEIC Writing 150 diém

1.4 Schﬁg‘% CCI::aT(I:CT;QN PT+LPT Advanced Mid

2 | Tiéng Nhat
2.1 | Ching chi 5 cap JLPT Cap do N2
2.2 gchgg% iﬁacfé%;g\gr tLPT Advanced Mid

3 | Tiéng Trung
3.1 | Chung chi 6 cap HSK + HSK K | Cap d6 4 + HSK K intermediate
3.2 | Chimg chi TOCFL Cap d6 4

4 Tiéng Pirc
4.1 | Chimg chi ZDfB Cép do B2
4.2 | Chimg chi TestDaF Cap d6 4

3) Tiéng Phap
5.1 | Chimg chi DELF Cép do B2
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5.2 | Chung chi TCF Cép do 4
5.3 | Dipléme de Langue
6 Tiéng Tay Ban Nha
- | Chig chi DELE Cép do Intermedio
7 Tiéng Y
7.1 | Chtng chi DILI
7.2 | Chung chi CILS Céap d6 B2
7.3 | Chung chi CELI Cap d6 3
8 | Tiéng Han Quéc
8.1 | Chtng chi KLPT Bac 4
- ﬁg‘;‘e‘ggglc T\(,)ilgtl)li(g‘li)lc tiéng | TOPIK Bac 4 va OPIc tiéng Han
Han T Advanced Low
9 Tiéng Nga
9.1 | Ching chi TRKI Cap d6 3
9.2 | Chiing chi TORFL Cép do B2
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6. Thi tuc cap thé hwéng din vién du lich ni dia

Trinh tu thuc
hién:

Buéc 1:Nguoi dé nghi cap the huong dan vién du lich noi dia
nop ho so truc tiep hoac gui qua duong buu dién den Trung
tam Phuc vu hanh chinh cong tinh

- Pia chi: 70 Lé Hong Phong, thanh phé Kon Tum.

- Thoi gian: buoi séng tir 7h30-10h30 va buoi chieu tir 13h30-
16h30 vao cac ngay tir thir 2 dén thir 6 (trir cac ngay nghi, 1€)

Buwéc 2:Can bo tiép nhan kiém tra tinh hop 1y va day du cua
hd so:

- Trudng hop hé so day du thi cdng chuc viét giay hen

- Truong hop ho so con thiéu va khong hop 1€ thi cong chuc
hudng dan ve chinh stra, bo sung; trong thoi han 03 ngay lam
viéc ké tur ngay nhén‘du’qc ho so, S& Van hoa, The thao \{a Du
lich phai thdng b&o bang van ban va néu rd yéu cau stra doi, bo
sung;

- Trong thoi han 15 ngay ké tur ngay nhan dugc h6~s0’ hop 1¢,
S& Van hoa, Thé thao \{2‘1 Du lich cap thé hu(mg dan vién du
ljgh ndi dia cho nguoi dé nghi; truong hop tir choi, phai tra 161
bang van ban va néu ro 1y do.

Bwéc 3: Tra két qua tai Trung tim Phuc vu hanh chinh cong tinh
hoac qua duong buu dién.

- Thoi gian: buoi séng tir 7h30-10h30 va buoi chieu tir 13h30-
16h30 vao cac ngay tur thir 2 dén tha 6 (trir cAc ngay nghi, I¢€)

Cach thirc thuc
hién:

Nop ho so tryc tiep tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh
hodc qua duong buu dién (hoac truc tuyen néu co).

Thanh phan,
so lwong ho so:

a) Thanh phan ho so:

- Pon dé nghi cép thé huéng dén vién du lich ndi dia (theo
mau);

- So yéu 1y lich c6 xac nhan ctia Uy ban nhan dan cap xa noi
cu tru;

- Gidy to chimg minh diéu kién vé trinh do nghiép vu: Ban sao
c6 chung thuc bang tét nghiép trung cip trd 1én chuyén nganh
huéng dan du lich; hodc ban sao c6 chung thuc bang tot
nghiép trung cip tré 1én chuyén nganh khac va ban sao c6
chimg thuc chimg chi nghiép vu huéng dan du lich noi dia;

- Gidy chtng nhan sirc khoe do co sé khdm bénh, chita bénh
c6 tham quyén cap trong thdi han khong qua 06 thang tinh dén
thoi diém nop hd so;
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- 02 anh chan dung mau ¢ 3 cm x 4 cm.
b) S6 luong hd so: 01 (bo).

Theoi gian giai

15 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan duogc hd so hop 16.

quyet:
Doi tu’g’Anq thuc C4 nhan
hién:
Co q#%ﬂ W€ | 5§ Van hoa, Thé thao va Du lich.
Két qua: Thé hudng dan vién du lich noi dia.
- Phi tham dinh cap thé huéng dén vién du lich (bao gom: cap
mai, cap doi, cap lai), doi voi hudng dan vién du lich ndi dia:
Phi, Lé phi: | 650.000 ddngfthé (Théng ur sé 112/2020/TT-BTC ngay

29/12/2020 c6 hiéu luc ké tir ngay 01/01/2021 dén hét ngay
30/6/2021).

Tén mau don,
to khai:

Pon dé nghi cap thé huéng dan vién du lich ndi dia(Mdu s6 11
Phu Iuc II ban hanh kém theo Théng tw s6 06/2017/TT-
BVHTTDL ngay 15/12/2017, dwoc thay thé bang phu luc II,
ban hanh kém theo Théng tr sé 13/2019/TT-BVHTTDL ngay
25/11/2019 cua Bo truong Bo Van hoa, T hé thao va Du lich,
sika doi b6 sung mot sé diéu cia Théng tw s6 06/2017/TT-
BVHTTDL ngay 15/12/2017 ciia Bé truong B Vin héa, Thé
thao va Du lich)

Yéu cau, diéu
kién:

(1) C6 qudc tich Viét Nam, thudng tra tai Viét Nam;

(2) C6 nang luc hanh vi dan sy day du;

(3) Khong mic bénh truyén nhidém, khong sir dung chat ma
tay;

(4) Tét nghiép trung Cap tro 1én chuyén nganh hudéng dan du

lich; truong hop tét nghiép trung cap tro 18n chuyén nganh
khac phai co chiing chi nghiép vu huéng dan du lich noi dia.

Cin ctr phap
ly:

- Luat Du lich s6 09/2017/QH14 ngay 19 thang 6 nam 2017.
Co6 hi¢u luc tir ngay 01 thang 01 nam 2018.

- Thong tu s6 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 thang 12 nam
2017 91’1a Bo tmépg B6 Van hoa, Thé thao va Du lich quy dinh
chi tiét mot s6 diéu cua Luat Du lich. Co6 hiéu luc tir ngay 01
thang 02 nam 2018.

- Thong tu s6 13/2019/TT-BVHTTDL ngay 25 thang 11 ndm
2919 cua Bo tr:u’é’r}g B06 Van hoa, Th,é thao va Du lich stra doi
b6 sung mot s6 diéu cua Thong tu s6 06/2017/TT-BVHTTDL
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ngay 15 thang 12 nam 2017 cua Bo truong Bo Van hoa, Thé
thao va Du lich quy dinh chi tiét mot s6 di€u cua Luat Du lich.
C6 hicu lyc tir ngay 20 thang 01 nam 2020.

- Théng tu s6 33/2018/TT-BTC ngay 30 thang 3 nim 2018 cua
Bo6 truong BS Tai chinh quy dinh murc thu, ché d6 thu, nop va
quan 1y phi thAm dinh cip Gidy phép kinh doanh dich vu lit
hanh qudc té, Gidy phép kinh doanh dich vy 1t hanh noi dia;
phi thim dinh cip thé huéng din vién du lich; 18 phi cap Giay
phép thanh 1ap van phong dai dién Viét Nam ctia doanh nghiép
kinh doanh dich vu It hanh nudc ngoai.

- Théng twr s6 112/2020/TT-BTC ngay 29 thing 12 nam 2020
cua Bo truong Bo Tai chinh quy dinh muc thu mot s6 khodan
phi, 1é phi nham hé tro, thdo gé khé khan cho san xudt kinh
doanh, bao dam an sinh xa hoi ung pho voi dich Covid-19. CO
hiéu luc tir ngay 01 thang 01 ndam 2021 dén hét ngay 30 thing
6 nam 2021*.

* Phdn in nghiéng la néi dung dwoc swa doi, bo sung
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CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc l1ap - Tw do - Hanh phuc

, PON PE NGHI
Cap thé hwéng din vién du lich néi dia

Kinh giri: S& Vin héa, Thé thao va Du lich tinh Kon Tum

-Hovatén (Chizinhoa): ...
- Ngay sinh: ........ [evirnn. [eviinn. -Giditinh:  oNam oNi@r

- Giay Chirng minh nhan dan/Thé can cudc cong dan/Ho chicu so:

= NOT CAP: et - Ngay cap

- Ho khau thuong tra:

- Trinh 6 chuy&n mén nghiép vu:

-1 Chi BN LA . oo
-Diénthoai: ..o - Email

Can cr vao cac quy dinh hién hanh, kinh dé nghi S& Vin hoéa, Thé thao va Du
lich tinh Kon Tum tham dinh va cap thé hudng dan vién du lich noi dia cho tdi.
T6i cam két chiu trach nhiém hoan toan vé tinh chinh xac, trung thuc cua noi
dung ho so dé nghi cap thé huéng dan vién du lich./.

NGUOI PE NGHI CAP THE
(Ky va ghi rd ho tén)
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7. Thia tuc cap déi thé hwéng din vién du lich quéc té, thé huwéng dan

vién du lich noi dia

Trinh tu thuc
hién:

Bwéc 1:Hudng dan vién du lich quéc té, hudng dan vién du lich
noi dia dé nghi cap doi the khi thé hét han sir dung nop hd so truc
tiép hoic giri qua dudng buu dién dén Trung tdm Phuc vu hanh
chinh cong tinh.

- Dia chi: 70 L& Hong Phong, thanh phé Kon Tum.

- Thoi gian: budi sang tir 7h30-10h30 va buodi chieu tir 13h30-
16h30 vao cac ngay tur thir 2 dén tha 6 (trir cac ngay nghi, 1€)
Bwéc 2:Can bo tiép nhan kiém tra tinh hop 1y va day dua caa hod
SO

- Trudng hop hd so day du thi cdng chic viét gidy hen

- Truong hop ho so con thiéu va khdng hop I& thi cong chirc
huéng dan vé chinh stra, bo sung; trong thoi han 03 ngay lam viéc
ké tir ngay nhén‘ dugc ho so, S& Van hoa, The thag Vé\oDu lich
phai théng bao bang van ban va néu rd yéu cau stra doi, bo sung;

- Trong thoi han 10 ngay ké tir ngdy nhan dugc ’hcx) so hop 1¢, So
V~51n hoa, Thé thao va Du lich c6 trach nhiém cap doi ,thé hudng
dan vién du lich cho ngudi d€ nghi; truong hop tir chéi, phai tra
161 bang van ban va néu 10 1y do.

Bwéc 3: Tra két qua tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh
hoac qua duong buu dién.

- Thoi gian: budi sang tir 7h30-10h30 va budi chicu tir 13h30-
16h30 vao cac ngay tir thir 2 dén thir 6 (trir cac ngay nghi, 18)

Cach thirc thuc
hién:

Nop hd so truc tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng tinh
hoac qua duong buu dién (hoac truc tuyén néu cd).

Thanh phan, sb
lwong ho so:

a) Thanh phan hd so:

- Pon dé nghi cap lai thé hudng dan vién du lich (theo mdu);

- So yéu 1y lich ¢6 xac nhan ctua Uy ban nhan dan cép xa noi cu
tru;

- Glay ching nhén sirc khoe do co s¢ kham bénh, chira bénh co

tham quyén cap trong thoi han khong qué 06 thang tinh dén thoi
diém nop hd so;

- 02 anh chan dung mau c& 3 cm x 4 cm.

- Ban sao c6 chimg thuc gidy chimg nhan da qua khoa cép nhat
kién thirc cho huéng dan vién du lich do S¢ Vin héa, Thé thao va
Du lich cap;

- Thé huéng dan vién du lich da dugc cép.

b) S6 lugng ho so: 01 (bo).
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Theoi gian giai

10 ngay lam viéc ké tir ngay nhan da hd so hop 18

quyet:
Doi tu’?;ng thuc C4 nhan
hién:
Coquan thue | g v 16, Thé thao va Du lich.
hién:
PR Thé huéng dan vién du lich quéc té/Thé huéng dan vién du lich
Keét qua:

no1 dia.

Phi, L& phi:

- Phi thim dinh cép thé huéng dan vién du lich (bao gom: cap
méi, cip doi, cap lai), ddi voi huéng dan vién du lich qudc té va
noi dia. Muc thu: 325.000 dong/thé (Théng tw sé6 112/2020/TT-
BTC ngay 29/12/2020 c6 hiéu lyc ké tir ngay 01/01/2021 dén hét
ngay 30/6/2021).

Tén maiu don, to
khai:

Pon dé nghi cap doi thé hudéng dan vién du lich (Mdu sé 12 Phu
Iuc II ban hanh kém theo Théng tr so 06/2017/TT-
BVHTTDL ngay 15/12/2017, dwoc thay thé bang phu luc III, ban
hanh kém theo Théng tw so 13/2019/TT-BVHTTDL ngay
25/11/2019 cua Bo truong Bo Van hoa, Thé thao va Du lich, sira
doi bé sung mét so diéu cia Théng tw s6 06/2017/TT-
BVHTTDL ngay 15/12/2017 ciia Bé truéng B Van héa, Thé thao
va Du lich)

Yéu ciu, diéu
kién:

Bao dam duy tri cac diéu kién cap thé:

(1)Co quéc tich Viét Nam, thuong trt tai Viét Nam;

(2) C6 ning luc hanh vi dan su day du;

(3) Khong méc bénh truyén nhiém, khong sir dung chat ma tay;
(4) Huéng dan vién du lich noi dia tot nghi¢p trung cap trd Ién
chuyén nganh huéng dan du lich; trudng hop tét nghiép trung cip
tro 1én chuyén nganh khac pha1 c6 chung ch1 nghlep vu huong
dan du lich noi dia. Huéng dan vién du lich quéc té tét nghiép cao
ding tro 1én chuyén nganh hudng dan du lich; truong hop tot
nghiép cao dang tro 1én chuyén nganh khac phai c6 ching chi
nghiép vu huéng dan du lich quoc te;

(5)Str dung thanh thao ngoai ngir dang ky hanh nghé (d6i voi
huong dan vién du lich qudc té): dap tng mot trong cac tiéu
chuan sau:

- C6 bang t6t nghiép cao dang tré 1én chuyén nganh ngoai ngir;

- Co bang t6t nghiép cao dang tré 1én theo chuong trinh dao tao
bang tiéng nudc ngoai;

- C6 bang tot nghiép cao dang tro 1én ¢ nudc ngoai theo chuong








67

trinh dao tao bang ngoén ngir chinh thirc cua nude so tai. Truong
hop dugc dao tao bang ngon ngtr khac voi ngén ngir chinh thure
ctia nudc so tai, cAn bd sung gidy t& chimg minh ngdn ngir duge
st dung dé dao tao;

- Co6 chung chi ngoai nglr bac 4 tr¢ 1én theo Khung nang luc
ngoai ngit 6 bac dung cho Vi¢t Nam hodc c6 chiing chi ngoai ngir
dat mic yéu cau theo quy dinh tai Phu luc I Thong tu sb
06/2017/TT-BVHTTDL (dugc thay thé biang Phy luc I Théng tu
$b 13/2019/TT-BVHTTDL); con thoi han, do td chtc, co quan co
tham quyén cap (dinh kém sau TTHC nay).

Cin ¢ phap ly:

- Luat Du lich s6 09/2017/QH14 ngay 19 thang 6 nam 2017. C6
hiéu luc tir ngay 01 thang 01 nam 2018.

- Théng tu s6 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 thang 12 nim
2017 cua Bo truong Bo Van hoa, Thé thao va Du lich quy dinh
chi tiét mot s6 didu cua Luat Du lich. Cé hiéu luc tur ngay 01
thang 02 nam 2018.

- Thong tu s6 33/2018/TT-BTC ngay 30 thang 3 nim 2018 cia
Bo truong B Tai chinh quy dinh mirc thu, ché d6 thu, nop va
quan ly phi tham dinh cap Gidy phép kinh doanh dich vy lit hanh
quoc te Gidy phép kinh doanh dich vu lit hanh néi dia; phi tham
dinh cp thé hudng dan vién du lich; 18 phi cAp Gidy phép dit chi
nhanh, van phong dai di¢én doanh nghi¢p du lich nudc ngoai tai
Vi¢t Nam. Co hi¢u lyc tir ngay 14 thang 5 nam 2018.

- Thong tu s6 13/2019/TT-BVHTTDL ngay 25 thang 11 nim
2019 ctia Bo trudng B Vian hoa, Thé thao va Du lich sira doi bo
sung mot s6 diéu cua Thong tu sé 06/2017/TT-BVHTTDL ngay
15 thang 12 nam 2017 cta Bo truong Bo Van hoa, Thé thao va
Du lich quy dinh chi tiét mot s6 diéu ctia Luat Du lich. Co hiéu
lyc tir ngay 20 thang 01 nam 2020.

- Théng tw s6 112/2020/TT-BTC ngay 29 thang 12 nam 2020 ciia
Bo truong Bo Tai chinh quy dinh mirc thu mot $6 khoadn phi, 1¢é
phi nham hé tro, thao go kho khan cho san xuat kinh doanh, béo
dam an sinh xa hgi wng pho voi dich Covid-19. Co hiéu luc tw
ngay 01 thang 01 nam 2021 dén hét ngay 30 thang 6 nam 2021*.

* Phdn in nghiéng la noi dung dwoc swa doi, bo sung.
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CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc l1ap - Tw do - Hanh phuc

......... , ngay ... ..thang... ..nam... ....
o bON DE NGHI
Cap doi thé hwong dan vién du lich ........ D)........

Kinh giri: S& Vin hoa, Thé thao va Du lich tinh Kon Tum

-Hovatén (Chrinhoa):.. ...

- Ngay sinh: .......... [ooin... [oviiiiiininnn - Gigitinh: o Nam o N

- Gidy Ching minh nhan dan/Thé cin cudc cong dan/Ho chiéu so:.............
S NOT CAP: et - Ngay cap:

-DIa ChT BN LaC:. ..
-Piénthoai:.. ..o Email:..................
- b dugc cap thé huong dan vién du lich:

+Loai: oNoidia O Quéc té o Tai diém

+SOthé:....ooveein - NOL CAP: e, - Ngay cap

..... Y S

Can cr vao cac quy dinh hién hanh, kinh dé nghi S& Vin hoéa, Thé thao va Du
lich tinh Kon Tum tham dinh va cép ddi thé huéng dan vién du lich ...(2)......
cho toi.

T6i cam két chiu trach nhiém hoan toan vé tinh chinh xac, trung thuc cua noi
dung ho so dé nghi cap doi/cap lai thé huéng dan vién du lich./.

NGUOI PE NGHI CAP THE
(Ky va ghi rd ho tén)

Huéng dén ghi:
(1)Quoc te hoac noi dia
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PHU LUC I ‘ ,
DANH MUC CHUNG CHI NGOAI NGU DO CO QUAN CO THAM QUYEN CAP
(Kém theo Théng tuw s6 13/2019/TT-BVHTTDL ngay 25 thang 11 ndm 2019 ciia Bé

truecng Bo Vin héa, Thé thao va Du lich)

TT Loai chirng chi Ciap do

1 | Tiéng Anh
1.1 | Chimng chi TOEFL iBT 61 diém.
1.2 | Chung chi IELTS 5.5 diém

Chung chi Aptis 151 diém
TOEIC Reading and Listening
1.3 | Chiing chi TOEIC 650 di¢m, TOEIC Speaking q
160 diém, TOEIC Writing 150 diém

14 | Chine chi OPIC + WPT +LPT & | p e i

2 Tiéng Nhat
2.1 | Chimng chi 5 cap JLPT Céap do N2
2.2 Egt;nfﬁzh[ig;{:CL+(Y;/PT tLPT & Advanced Mid

3 | Tiéng Trung
3.1 | Ching chi 6 cap HSK + HSK K | Cap d¢ 4 + HSK K intermediate
3.2 | Chung chi TOCFL Cap do 4

4 Tiéng Pirc
4.1 | Chung chi ZDfB Cép do B2
4.2 | Chung chi TestDaF Cép do 4

5 Tiéng Phap
5.1 | Chung chi DELF Cép do B2
5.2 | Chung chi TCF Cap do 4
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5.3 | Diplome de Langue
6 Tiéng Tay Ban Nha
- | Ching chi DELE Cép do Intermedio
7 Tiéng Y
7.1 | Chting chi DILI
7.2 | Chimg chi CILS Cép do B2
7.3 | Chung chi CELI Cap do 3
8 Tiéng Han Qudc
8.1 | Chung chi KLPT Bac 4
82 Ch}i’ng chi TOPIK (thi Nghe, Poc, | TOPIK Bac 4 va OPIc tiéng Han
Viét) + OPIc tieng Han Advanced Low
9 Tiéng Nga
9.1 | Chiing chi TRKI Céap do 3
9.2 | Chung chi TORFL Cép do B2
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8. Thi tuc cap lai thé hwéng din vién du lich

Trinh ty thuc hién:

Bwéc 1: Huéng dan vién du lich dé nghi cap lai thé huéng dan
vién du lich trong truong hop thé bi mat, bi hu hong hoic thay
d6i thong tin trén thé nop hd so tryc tiép hodc giri qua dudng
buu dién dén Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh

- Dia chi: 70 L& Hong Phong, thanh phé Kon Tum.

- Thoi gian: budi sang tir 7h30-10h30 va budi chiéu tir 13h30-
16h30 vao cac ngay tur thir 2 dén tha 6 (trir cac ngay nghi, 1€)
Bwéc 2: Can bo tiép nhan kiém tra tinh hop 1y va day du cua
hd so:

- Trudng hop hd so diy du thi cdng chic viét gidy hen

- Trudng hop hd so con thiéu va khong hop 18 thi cong chuc
hudng dan vé chinh sta, bd sung; trong thoi han 03 ngay lam
viéc ké tir ngdy nhan duoc hd so, S Vian hoa, Thé thao va Du
lich phai thong bao bang van ban va néu rd yéu cau sira doi, bo
sung;

- Trong thoi han 10 ngay ké tir ngay nhan duogc hd so hop 1¢,
S¢ Vin héa, Thé thao va Du lich ¢6 trach nhiém cép lai thé
hudng dan vién du lich cho nguoi dé nghi; trudng hop tir chdi,
phai tra 16i bang vin ban va néu 5 1y do.

Bwéc 3: Tra két qua tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh
hoac qua duong buu dién.

- Thoi gian: budi sang tir 7h30-10h30 va budi chiéu tir 13h30-
16h30 vao cac ngay tir thir 2 dén thir 6 (trir cac ngay nghi, 18)

Cach thac thuc
hién:

Nop ho so truc tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh
hoac qua duong buu dién (hoac truc tuyén néu co).

Thanh phan, sb
lwgng ho so:

a) Thanh phan ho so:

- Pon d& nghi cip lai thé huéng dan vién du lich (theo mdu);

- 02 anh chan dung mau cd 3 cm x 4 cm;

- Ban sao c6 chimg thuc gidy to lién quan dén noi dung thay
d6i trong truong hop cap lai thé do thay doi thong tin trén thé
huéng dan vién du lich.

b) S6 lwong hd so: 01 (bo).

Thai gian giai quyét:

10 ngay lam viéc ké tir ngay nhan du ho so hop 18

Péi twong thuc hién:

Céa nhan

Co quan thyec hién:

S¢ Van héa, Thé thao va Du lich.

Thé hudng dan vién du lich quéc t&/Thé huéng dan vién du

Ket qua: lich noi dia/Thé hung dan vien du lich tai diém.
- Phi tham dinh cap thé huéng dan vién du lich (bao gom: cap
méi, cap doi, cap lai):
Phi, Lé phi: a) Dbi véi huéng dan vién du lich qudc té va noi dia: 650.000

dong/the; q ‘
b) P6i v6i hudng dan vién du lich tai diém: 200.000 dong/thé.
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- Phi tham d@inh cap thé huéng dan vién du lich (bao gom: cap
M&i, cap doi, cap lai):

a) Déi véi hudng dan vién du lich qudc té va ngi dia: 325.000
donglthé; |

b) Déi Véi huéng dan vién du lich tai diém: 100.000 donglthé.
* Ghi_ch(: Phan in nghiéng 1a ndi dung dwoc sira déi, bd
sung theo Thong tw s6 112/2020/TT-BTC ngay 29/12/2020
c6 hiéu luc ké tir ngay 01/01/2021 dén hét ngay 30/6/2021).

Tén maiu don, to
khai:

DPon dé nghi cap lai thé huéng din vién du lich (Mdu so 12
Phy luc Il ban hanh kem theo Thong tuw s6 06/2017/TT-
BVHTTDL ngay 15 thang 12 nam 2017, dwoc thay thé bang
Phy luc Il ban hanh kem theo Thong tu s6 13/2019/TT-
BVHTTDL ngay 25 thang 11 nam 2019)

Y&u cau, diéu kién:

Bao dam duy tri cac diéu kién cap thé:

(1) C6 qudc tich Viét Nam, thudng trii tai Viét Nam;

(2) C6 nang luc hanh vi dan su day du;

(3) Khdng mic bénh truyén nhiém, khong st dung chit ma
tay;

(4) Huéng dan vién du lich noi dia tot nghiép trung céap tré 1én
chuyén nganh hudng dan du lich; trudng hop tot nghiép trung
cap trod 1én chuyén nganh khac phai c6 chung chi nghiép vu
huéng dan du lich ndi dia. Huéng dan vién du lich quéc té tot
nghiép cao dang trd 1én chuyén nganh hudng dan du lich;
truong hop t6t nghiép cao dang trd 1én chuyén nganh khac
phai c6 chimg chi nghiép vu huéng dan du lich quéc té. Huéng
dan vién du lich tai diém dat yéu cau kiém tra nghiép vu huéng
dan du lich tai diém do S& Vin hoa, Thé thao va Du lich Kon
Tum t6 chirc.

(5) Str dung thanh thao ngoai ngit ding ky hanh nghé (d6i véi
huéng dan vién du lich quéc té): dap tmg mot trong céc tiéu
chuan sau:

- C6 bang tot nghiép cao dang tré 1én chuyén nganh ngoai ngi;
- C6 bang tbt nghiép cao dang trd 1én theo chwong trinh dao
tao bang tiéng nudc ngoai;

- C6 bang tét nghiép cao ding trd 1én & nudc ngoai theo
chuong trinh dao tao bang ngdn ngit chinh thic cia nudc sé
tai. Truong hop duoc dao tao bang ngdn ngit khic véi ngdn
ngit chinh thic cta nudc sd tai, can bd sung gidy to ching
minh ngon ngtr duogc sir dung dé dao tao;

- C6 chung chi ngoai nglt bac 4 tré 1én theo Khung nang luc
ngoai nglr 6 bac dung cho Viét Nam hodc c6 chung chi ngoai
ngit dat mirc yéu cau theo quy dinh tai Phy luc I Thong tu s6
06/2017/TT-BVHTTDL (duoc thay thé biang Phu luc I Thong
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tu s6 13/2019/TT-BVHTTDL) con thoi han, do to chirc, co
quan c6 tham quyén cap (dinh kém sau TTHC nay).

Can cir phép ly:

- Luét Du lich s6 09/2017/QH14 ngay 19 thang 6 nim 2017.
Co hi€u lyc tir ngay 01 thang 01 nam 2018.

- Théng tu s6 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 thang 12 nim
2017 cta Bo truong Bo Van hoa, Thé thao va Du lich quy dinh
chi tiét mot s6 diéu ctia Luat Du lich. C6 hiéu lyc tir ngay 01
thang 02 nam 2018.

- Thong tu s6 33/2018/TT-BTC ngay 30 thang 3 nim 2018 cua
B truong Bo Tai chinh quy dinh muc thu, ché d6 thu, ndp va
quan 1y phi tham dinh cip Gidy phép kinh doanh dich vu lit
hanh quéc té, Giéy phép kinh doanh dich vu I hanh noi dia;
phi tham dinh cép thé hudng dan vién du lich; 1¢ phi cap Gidy
phép dat chi nhénh, van phong dai dién doanh nghi¢p du lich
nudc ngoai tai Viét Nam. Co hiéu lyc tr ngay 14 thang 5 ndm
2018.

- Thong tu s6 13/2019/TT-BVHTTDL ngay 25 thang 11 nim
2019 ctia Bo truong Bo Vin hoa, Thé thao va Du lich sira d6i
bo sung mot sd dicu cua Thong tu s6 06/2017/TT-BVHTTDL
ngay 15 thang 12 nam 2017 cua Bo truéng B Vin hoa, Thé
thao va Du lich quy dinh chi tiét mot s diéu ctia Luat Du lich.
Co hiéu lyc tir ngay 20 thang 01 nam 2020.

- Théng tw sé 112/2020/TT-BTC ngay 29 thing 12 ndm 2020
cua Bo truong Bo Tai chinh quy dinh muc thu mot 56 khodn
phi, 1é phi nham hé tro, thdo g& khé khian cho san xudt kinh
doanh, bao dam an sinh xa hoi vng phé voi dich Covid-19. CO
hiéu luc tir ngay 01 thang 01 nam 2021 dén hét ngay 30 thing
6 nam 2021*.

*Phan in nghiéng la noi dung duoc swa doi, bo sung.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc l1ap - Tw do - Hanh phuc

’ PON PE NGHI
Cap lai thé hwéng dan vién du lich.......... () FP

Kinh giri: S& Vin héa, Thé thao va Du lich tinh Kon Tum

-Ho vaten (Chir i hoa):... ..o
- Ngay sinh: .......... [evenn.. [oviiiiiinnnnn, - Gigitinh: o Nam o N

- Giay Chang minh nhan dan/The can cugc cong dan/Ho chiéusé:................
“NOL CAP: e ~INGAY CAP: e,
-Piachi BN 1aC:. ...
-biénthoaic..............o Email:..........ooooiii

- b dugc cap thé huong dan vién du lich:

+Loai: oNoidia O QuoC té o Tai diém

+Sothé:............... - NOi CAP:.eeeenn.. - Ngay cép: ..... [eiin... [oviiiiiiiinin,
- Ly do dé nghi cap doi/cap 1ai thé:.........oooeii e,
Can cr vao cac quy dinh hién hanh, kinh dé nghi S& Vin hoa, Thé thao va Du
lich tinh Kon Tum tham dinh va cap lai thé huéng dan vién du lich ...... 2)......
cho toi.

ToOi cam két chiu tréph nhiém hoan toan vé tiph chinh xéac, trung thuc cua noi
dung ho so dé nghi cap doi/cap lai thé huong dan vién du lich./.

NGUOI PE NGHI CAP THE
(Ky va ghi rd ho tén)

Huwong déin ghi:
(1)Quoc te, ngi dia hodc tai diem.
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PHU LUC I
DANH MUC CHUNG CHI NGOAI NGU DO CO QUAN CO THAM QUYEN CAP
(Kém theo Théng twr so 13/2019/TT-BVHTTDL ngay 25 thang 11 nam 2019 ciia
Bé trudng Bé Van héa, Thé thao va Du lich)

TT Loai chung chi Cap do

1 | Tiéng Anh
1.1 | Chung chi TOEFL iBT 61 diém.
1.2 | Chimng chi IELTS 5.5 diém

Ching chi Aptis 151 diém
TOEIC Reading and Listening
1.3 | Chung chi TOEIC 650 diém, TOEIC Speaking 7
160 diém, TOEIC Writing 150 diém

1.4 ghg;% ZISaT(IjCT;LW PT+LPT Advanced Mid

2 | Tiéng Nhat
2.1 | Chtng chi 5 cap JLPT Cap do N2
2.2 ghﬁg‘% fffa(f(l;(};ﬁ/\g; +LPT Advanced Mid

3 | Tiéng Trung
3.1 | Chtng chi 6 cap HSK + HSK K | Cap d6 4 + HSK K intermediate
3.2 | Chung chi TOCFL Cap do 4

4 | Tiéng Pirc
4.1 | Chimg chi ZDfB Cép do B2
4.2 | Chimg chi TestDaF Cap d6 4

5 | Tiéng Phap
5.1 | Chtng chi DELF Cép do B2








5.2

Chimg chi TCF
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Cap d6 4

5.3

Diplome de Langue

Tiéng Tay Ban Nha

Chung chi DELE

Cap d6 Intermedio

7 | TiéngY

7.1 | Chtng chi DILI

7.2 | Chung chi CILS Céap d6 B2

7.3 | Chung chi CELI Cap d6 3
8 | Tiéng Han Quoc

8.1 | Chung chi KLPT Bac 4

- ﬁg‘;‘e‘ggglc T\(,)ilgtl)li(glli)lc tiéng | TOPIK Bc 4 va OPIc tiéng Han

Han YT Advanced Low

9 | Tiéng Nga

9.1 | Chtng chi TRKI Cap d6 3

9.2 | Chting chi TORFL Cép do B2

















